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- Tên TCVN: “TCVN – Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản”.
- Ban kỹ thuật biên soạn:
+ Lại Huy Toản - Trưởng ban.
+ Lê Văn Bôn - Phó trưởng ban - Thư ký.
+ Nguyễn Ngọc Sửa - Thành viên.
+ Nguyễn Thành Công - Thành viên.
+ Đỗ Văn Thành - Thành viên.
+ Lương Quốc Khánh - Thành viên.
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[bookmark: _Toc129850585][bookmark: _Toc131080735][bookmark: _Toc135749867][bookmark: _Toc528834469][bookmark: _Toc529108725][bookmark: _Toc4399511][bookmark: _Toc112849872][bookmark: _Toc525537260]2.1.1. Tổng quan nghề lưới mành trên thế giới	
	Lưới mành là tấm lưới có hình dạng chữ nhật hoặc hình thang, đối tượng khai thác là các loài cá nổi nhỏ (cá nục, ngân, bạc má, trích, mực ống, ...), là các loài cá có đặc tính phân bố tập trung theo từng đàn quanh các vật nổi, chà, ánh sáng (Daley, R.; Dowdney, J.; Bulman, C.; Sporcic, M.; Fuller, M.; Ling, S. & Hobday, A. 2007; Nurdin, Suhartono; Mustapha, Muzzneena & Lihan, Tukimat, 2013). Khi tổ chức đánh bắt lưới mành được đặt chìm ở độ sâu nhất định, để một thời gian cần thiết cho nguồn sáng hoặc chà tập trung cá vào vùng bao vây của lưới, sau đó đưa lên mặt nước bằng tay hoặc bằng máy tời. Nghề lưới mành là thuộc loại nghề cá qui mô nhỏ, thường được các ngư dân của Châu Á và Châu Phi tổ chức khai thác ở vùng biển ven bờ như:
	Negeria: Cấu tạo và kích thước của lưới mành ở các vùng biển Igala, Ibo và Urhobo khác nhau. Về cơ bản, nó bao gồm: một khung tre hình vuông chiều dài L = 8 m; chiều rộng B = 6 m, thịt lưới làm bằng vật liệu PE hoặc PA, có kích thước nhỏ 2a = 15 mm. Khung có một thiết bị cho phép nó được gắn bản lề vào mạn xuồng. Ở các góc đối diện của hình vuông khung là những sợi dây thừng được sử dụng để kéo lưới ra khỏi nước. Lưới mành được hạ xuống từ mạn thuyền xuống nước một lúc trước khi nâng lên vuông góc để cá rơi vào boong tàu (Eyo, J. E and Akpati, C. I, 2014).
	Nhật Bản: Nghề đánh cá bằng lưới mành đã được hoạt động rộng rãi ở Nhật Bản từ xa xưa, ngư cụ này thích hợp cho việc đánh bắt quy mô nhỏ.
	Đối tượng cá cơm xanh chủ yếu được đánh bắt bằng lưới mành ở huyện Hokusatu, tỉnh Kagoshima. Cá cơm xanh được đánh bắt bằng nghề lưới mành là dành cho người chế biến với yêu cầu loại cá phải tươi. Cấu tạo của nghề lưới mành khai thác cá cơm xanh như sau: chiều dài: 15 – 18 m; chiều rộng: 12 – 14 m; vật liệu áo lưới:  Lưới nylon 210D/3 màu đen; kích thước mắt lưới: 2a = 25 mm. (Hasegawa, K. 2005).
                [image: ]              [image: ]
[bookmark: _Toc135747271][bookmark: _Toc129850788][bookmark: _Toc131066099]Hình 1: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Nhật Bản
	Thái Lan: Nghề lưới mành bắt nguồn từ nghề lưới nâng cố định, Tàu đánh bắt là cỡ tàu nhỏ chiều dài tàu từ 8 - 14 m được trang bị hệ thống ánh sáng. Cấu tạo vàng lưới mành là tấm lưới hình vuông hoặc hình chữ nhật, hai cọc tre, thanh chìm và dây thừng. Nó được làm thủ công bởi loại vật liệu nylon 210D/4 – 6, với kích thước mắt lưới 25 – 30 mm, được trang bị chì. Kích thước mắt lưới ở giềng miệng là từ 30 – 40 mm, ở đụt từ 15 – 20 mm. Vào năm 1980 chỉ có 115 tàu nghề mành khai thác mực đạt sản lượng là 3.013 tấn đến năm 1982 đã có 637 chiếc làm nghề mành, sản lượng khai thác đạt 23.763 tấn. Trong đó, mực ống đạt 22.000 tấn, mực nang đạt 1.467 tấn và cá các loại đạt 289 tấn. Nghề mành khai thác ở độ sâu từ 6-20 m nước. Số lượng tàu khai thác chuyên đánh bắt mực bằng lưới mành đã giảm dần kể từ khi nghề câu mực hiệu quả hơn xuất hiện. Tuy nhiên, nghề mành vẫn tiếp diễn khai thác dọc theo bờ biển phía đông ở tỉnh Chonburi và Rayon (Fishing gear and methods, seafdec.org).
[image: ]                  [image: ]
[bookmark: _Toc135747272]Hình 2: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Thái Lan
	Philippines: Nghề lưới mành kết hợp ánh sáng là loại nghề tổ chức đánh bắt gồm 3 tàu trang bị ánh sáng và 2 bè đèn. Vị trí các tàu và bè đèn cách nhau từ 300 – 500 m. Tàu khai thác có chiều dài thân tàu là 13,7 m, trang bị công suất là 80 HP. Tàu chong đèn có kích thước nhỏ hơn tàu khai thác, thông thường tàu chong đèn có chiều dài trung bình khoảng 4,9 m, trên tàu trang bị công suất phát sáng từ 2-3 kw. Lưới mành khai thác các đối tượng chính là cá trích, nục, cá cơm,..  Vàng lưới có hình dạng là hình thang, đáy lớn khoảng 73,2 m; đáy nhỏ khoảng 36,6 m; chiều cao khoảng 36,6 m; thịt lưới sử dụng lưới nylon PA 210D/6; kích thước mắt lưới 2a = 25 mm; dây giềng là PE Ф 10 mm; trang bị 40 quả phao Ф 170 mm; 14 dây kéo PE Ф 20, dài 40 m/1 dây; trang bị 6 vòng khuyên có khối lượng lần lượt là 15 kg, 30 kg và 40 kg (Seafdec, 2003).
[image: ]              [image: ]
[bookmark: _Toc135747273]Hình 3: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Philippines
[image: ]              [image: ]
[bookmark: _Toc135747274]Hình 4: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp chà ở Philippines
	Malaysia: Nghề lưới mành ở đây có 2 loại là nghề lưới mành kết hợp ánh sáng và nghề lưới mành kết hợp chà. Nghề mành chà sử dụng 2 tàu kết hợp với chà để khai thác các đối tượng nổi nhỏ như là: cá trích, cá nục, .. Vàng lưới thường sử dụng vật liệu là nylon 210D/6 – 12; kích thước mắt lưới 2a = 35 – 95 mm; hệ số rút gọn U1 = 0,67; chiều dài khoảng 60 m; chiều dài giềng giữa khoảng 64 m; đụt lưới dùng vật liệu nylon 210D/12 và kích thước mắt lưới 2a = 25 mm (Seafdec,1995).
[image: ]     [image: ]
[bookmark: _Toc135747275]Hình 5: Bản vẽ khai triển và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp chà ở Malaysia
	Indonesia: Lưới mành là một công cụ đánh bắt cá vẫn được sử dụng rộng rãi với quy mô nhỏ ngư dân ở Indonesia, lưới có hình dạng là hình chữ nhật có thể hoạt động ở vùng nước ven biển vào ban đêm bằng cách sử dụng kết hợp ánh sáng (Dimas Satrya, 2020).
	Bangladesh: Ở vùng Khora Jal, lưới mành có kích thước mắt thay đổi từ 0,5 đến 1,5 cm (trung bình 1,02 ± 0,37 cm). Lưới mành có hình tam giác với khung tre. Kích thước mắt lưới thay đổi ở các phần khác nhau của vàng lưới. Lưới mành sử dụng vật liệu là sợi nylon (Nahid Sultana và  M Nazrul Islam, 2016).
	Như vậy, trên thế giới ngư dân đang dùng 2 loại nghề mành đó là: lưới mành kết hợp ánh sáng khai thác ban đêm và lưới mành kết hợp chà khai thác ban ngày. Đối tượng khai thác chính của nghề lưới mành kết hợp chà chủ yếu là các loài cá nổi nhỏ (cá nục, trích, ngân, bạc má, ..), nghề lưới mành kết hợp ánh sáng là mực và cá cơm. Nghề lưới mành thuộc nghề cá qui mô nhỏ, thường sử dụng tàu có chiều dài < 15 m, trang bị công suất < 80 cv, ngư trường hoạt động chủ yếu ở vùng lộng và vùng ven bờ. Về hình dạng của vàng lưới bao gồm: hình tam tam giác ở Bangladesh, hình vuông ở Negieria; ở Nhật Bản và các nước khu vực Đông Nam Á lưới mành thường có dạng hình chữ nhật hoặc hình thang. Về thông số kích thước cơ bản của lưới mành cũng có sự khác nhau như kích thước mắt lưới ở Nhật Bản và các nước Đông Nam Á sử dụng 2a = 20 – 40 mm.
[bookmark: _Toc129850586][bookmark: _Toc131080736][bookmark: _Toc135749868]2.1.2. Các thông số cơ bản nghề lưới mành trên thế giới
	Một số quốc gia sử dụng lưới mành qui mô nhỏ ở khu vực ASEAN có thông số kích thước cơ bản thể hiện ở bảng 1 sau:
[bookmark: _Toc129850740][bookmark: _Toc131066072][bookmark: _Toc135747164]Bảng 1: Thông số kích thước cơ bản nghề lưới mành trên thế giới
	Nước
	Loại nghề
	Tên gọi
	Thông số cơ bản

	Thái Lan
	Mành kết hợp ánh sáng
	Chiều dài giềng miệng (m)
	14

	
	
	Chiều dài giềng giữa (m)
	56

	
	
	Vật liệu thịt lưới
	PA 210D/3 - 6

	
	
	Kích thước mắt lưới (2a, mm)
	20 - 30

	Philippines
	Mành kết hợp ánh sáng
	Chiều dài giềng miệng (m)
	73,2

	
	
	Chiều dài giềng giữa (m)
	153,2

	
	
	Vật liệu thịt lưới
	PA 210D/6

	
	
	Kích thước mắt lưới (2a, mm)
	25

	
	Mành kết hợp chà
	Chiều dài giềng miệng (m)
	22,4

	
	
	Chiều dài giềng giữa (m)
	78,3

	
	
	Vật liệu thịt lưới
	PA 210D/6

	
	
	Kích thước mắt lưới (2a, mm)
	19,05

	Malaysia
	Mành kết hợp chà
	Chiều dài giềng miệng (m)
	64

	
	
	Chiều dài giềng giữa (m)
	120

	
	
	Vật liệu thịt lưới
	PA 210D/9 - 12

	
	
	Kích thước mắt lưới (2a, mm)
	95, 85, 55, 35, 25


Nguồn: Fishing gear and methods in Southeast Asia: I. Thailand; II. Malaysia; III. Philippines
[bookmark: _Toc129850587][bookmark: _Toc131080737]2.2. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước
Lưới mành là loại ngư cụ đánh cá truyền thống của các tỉnh miền Trung nước ta, chủ yếu dùng để khai thác các loài, gồm: cá trích, nục, bạc má, chỉ vàng, mực ống, vv… Có 02 loại lưới mành đó là: mành kết hợp chà (thả chà tạo bóng râm tập trung cá), mành kết hợp ánh sáng (dùng ánh sáng tập trung cá). Kỹ thuật khai thác của nghề mành khá đơn giản, khi quan sát thấy cá tập trung quanh chà hoặc nguồn sáng thì thuyền trưởng quyết định thả lưới. Dưới tác dụng của dòng chảy và đá dằn (neo), lưới mành mở ra và tiến hành điều chỉnh lưới nằm đúng vị trí mong muốn. Khi quan sát thấy cá tập trung vào vùng tác dụng của lưới thì giật chốt cho lưới nổi lên để bao vây đàn cá, sau đó thu lưới bắt cá. Lưới của nghề mành kết hợp chà nhỏ hơn nghề mảnh kết hợp ánh sáng. Nghề mành kết hợp chà có thể khai thác nhiều mẻ trong ngày, nghề mành kết hợp ánh sáng khai thác từ 1 - 2 mẻ trong một đêm (Lương Thanh Sơn, 2007).
[bookmark: _Toc129850588][bookmark: _Toc131080738][bookmark: _Toc135749869]2.2.1. Cơ cấu đội tàu khai thác và nghề lưới mành
	Theo thống kê của Vụ Khai thác thủy sản (03/2022), tổng số tàu khai thác thủy sản là 91.716 chiếc và số liệu thống kê cơ cấu tàu cá theo nghề và theo nhóm chiều dài được trình bày ở bảng 2 như sau:

[bookmark: _Toc129850741][bookmark: _Toc131066073][bookmark: _Toc135747165]Bảng 2: Cơ cấu đội tàu khai thác hải sản cả nước tính 03/2022
	TT
	Nghề khai thác
	Số tàu khai thác theo chiều dài và theo nghề (chiếc)
	Tổng số (chiếc)

	
	
	6 -< 12m
	12 -< 15m
	15 -< 24m
	>= 24 m
	

	1
	Nghề lưới kéo
	2.644
	3.948
	8.389
	1.156
	16.137

	2
	Nghề lưới vây
	630
	1.167
	3.777
	234
	5.808

	3
	Nghề lưới rê
	25.296
	5.208
	4.822
	239
	35.565

	4
	Nghề câu
	6.186
	4.167
	6.079
	114
	16.546

	5
	Nghề chụp
	96
	416
	1.863
	401
	2.776

	6
	Nghề lồng bẫy
	344
	490
	266
	0
	1.100

	7
	Nghề khác
	7.157
	2.747
	909
	8
	10.821

	8
	Nghề dịch vụ hậu cần
	289
	540
	1.658
	476
	2.963

	 
	Tổng cộng
	42.642
	18.683
	27.763
	2.628
	91.716


Nguồn: Vụ khai thác thủy sản-TCTS, tháng 03/2022
	Đến tháng 03/2022, nghề mành được thống kê trong nhóm nghề khác với tổng số lượng tàu thuyền nghề khác là 10.821 chiếc, chiếm 13,08% tổng số tàu thuyền cả nước. Trong đó, đội tàu trong nhóm 6 -<12 m là 7.157 chiếc (chiếm 66%), đội tàu nhóm 12-<15m là 2.747 chiếc (chiếm 25%), đội tàu nhóm 15 -< 24 m là 909 chiếc (chiếm 8%), đội tàu >= 24 m có 8 chiếc tàu. Số tàu thuyền nghề lưới mành là một trong nghề nhỏ và nghề truyền thống ở một địa phương, đến thời điểm hiện tại nghề lưới mành không được thống kê riêng. Theo số liệu ước tính nghề lưới mành chiếm khoảng 10% tổng số tàu trong nhóm nghề khác (khoảng 1.000 chiếc), tập trung ở nhóm tàu có chiều dài từ 12-<24m. Số tàu lưới mành thường tập trung ở một số tỉnh ven biển như Bình Thuận, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, Đà Nẵng và Khánh Hòa. 
	Qua số liệu thống kê của các chi cục Thủy sản có nghề lưới mành đang phát triển cho thấy: ở Bình Thuận (khoảng 180 chiếc), Bình Định (chiếc 100), Thừa Thiên Huế (120 chiếc), Phú Yên (80 chiếc) và Quảng Bình (70 chiếc) (Chi cục Thủy sản các tỉnh, 2022).
	Các đội tàu khai thác bằng nghề lưới mành ở khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ vẫn ổn định đặc biệt là các tỉnh Bình Định, Bình Thuận đã dùng nghề lưới mành kết hợp chà ra khu vực đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) và các vùng rạn dọc ngư trường phía Nam quần đảo Trường Sa để tổ chức khai thác (Nguyễn Viết Nghĩa, 2020).
[bookmark: _Toc129850589][bookmark: _Toc131080739][bookmark: _Toc135749870]2.2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu một số đối tượng khai thác chính của nghề lưới mành ở nước ta
	Đối tượng khai thác của nghề lưới mành là các loài cá nổi nhỏ, gồm những loài có kích thước nhỏ, vòng đời ngắn, thành thục sinh dục sớm, sức sinh sản cao, phân bố chủ yếu ở tầng mặt đến tầng giữa và có tập tính tụ đàn. Nguồn lợi cá nổi nhỏ ở Việt Nam chủ yếu là các nhóm cá nục, cá bạc má, trích, cá khế, mực ống và cá cơm, chiếm ưu thế trong tổng trữ lượng nguồn lợi cá biển với tỉ lệ khoảng 60 - 75% (Bùi Đình Chung, 1981, Nguyễn Viết Nghĩa và đồng tác giả, 2007).
a, Nhóm cá nục
	 Nhóm cá nục chiếm ưu thế ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Trung Bộ. Tại các vùng biển này, nhóm cá nục phân bố khá đồng đều. Ở các vùng biển từ Trung Trung Bộ đến Tây Nam Bộ, nhóm cá nục phân bố với mật độ thấp hơn. Trong đó vùng ven biển từ cửa sông Mekong đến Kiên Giang là khu vực nhóm cá nục phân bố với mật độ thấp nhất. Chiếm ưu thế ở vịnh Bắc Bộ là loài cá sòng nhật, ở các vùng còn lại là loài cá nục sồ. Trữ lượng nguồn lợi cá nục giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 305,1 ngàn tấn. Đặc điểm sinh học nhóm cá nục có kích thước sinh sản lần đầu Lm50 = 14,9 - 18,7 cm.
b, Nhóm cá tráo, cá ngân
	Nhóm cá tráo, cá ngân phân bố tập trung ở 5 khu vực chính là Bắc vịnh Bắc Bộ, Quảng Nam – Quảng Ngãi và Khánh Hòa – Ninh Thuận, vùng biển ngoài khơi Đông Nam Bộ và khu vực phía Tây Nam đảo Thổ Chu. Các khu vực khác có mật độ của nhóm thấp hơn, trong đó khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Trung Trung Bộ có mật độ của nhóm thấp nhất. Trữ lượng nhóm cá tráo, cá ngân giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 444,1 ngàn tấn. Đặc điểm sinh học nhóm cá tráo, cá ngân là kích thước sinh sản lần đầu Lm50 = 16,4  16,9 cm.
c, Nhóm cá bạc má, ba thú
	Nhóm cá bạc má, ba thú phân bố với mật độ cao nhất ở vùng biển Phú Yên – Khánh Hòa đến Ninh Thuận. Ngoài ra, các khu vực có mật độ phân bố cao ở vùng biển Việt Nam gồm: khu vực phía Đông Nam đảo Bạch Long Vỹ, vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Nam - Quảng Ngãi, khu vực cửa sông Mekong và vùng biển phía Tây Nam quần đảo Thổ Chu. Đông Nam Bộ có mật độ phân bố thấp hơn so với các khu vực khác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, loài cá bạc má chiếm ưu thế ở các vùng biển từ vịnh Bắc Bộ đến Đông Nam Bộ. Vùng biển Tây Nam Bộ chủ yếu là cá ba thú. Trữ lượng nguồn lợi cá bạc má giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 165,9 ngàn tấn. Đặc điểm sinh học nhóm cá bạc má, ba thú có kích thước sinh sản lần đầu Lm50 = 16,4  18,8 cm.
d, Nhóm cá khế
	Nhóm cá khế phân bố khá đồng đều ở các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Các khu vực nhóm cá khế phân bố với mật độ cao nhất là vùng biển Quảng Bình, Phú Yên và khu vực Nam và Tây Nam mũi Cà Mau. Khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, đặc biệt là khu vực phía Tây Nam đảo Phú Quý đến Vũng Tàu và vùng ven biển Sóc Trăng – Bạc Liêu là nơi nhóm cá khế phân bố với mật độ thấp nhất. Trữ lượng nguồn lợi nhóm cá khế giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 499,9 ngàn tấn.
e, Mực ống
	Mực ống phân bố đồng đều ở các khu vực, mực ống có hai mùa sinh sản trong năm. Mùa sinh sản chính từ mùa đông đến mùa hè, mùa sinh sản phụ là khoảng thời gian từ mùa hè đến mùa thu (Trần Chu, 2001). Vào mùa sinh sản, mực ống tập trung thành từng đàn và thường đẻ trứng vào các giá thể, bụi rong hoặc đẻ trực tiếp trên nền đất cát ở dưới đáy biển, thuộc vùng nước ngoài khơi. Thức ăn của mực con là những loài giáp xác nhỏ, khi lớn dần chúng chuyển sang ăn cá và các loại động vật chân đầu khác. Trong giai đoạn từ 2016 - 2019 trữ lượng động vật chân đầu khoảng 88 ngàn tấn (chiếm 2,2% tổng trữ lượng nguồn lợi của cả nước). Sản lượng khai thác ước tính khoảng 208  301 tấn mực các loại (Nguyễn Viết Nghĩa, 2020).
[bookmark: _Toc129850590][bookmark: _Toc131080740][bookmark: _Toc135749871]2.2.3. Tổng quan tình hình sản xuất nghề lưới mành 
[bookmark: _Toc129850742]	Theo tác giả Nguyễn Văn Kháng (2011) ước tính sản lượng khai thác của nghề lưới mành qua các năm từ 2007 – 2009 như bảng 3 sau:



[bookmark: _Toc131066074][bookmark: _Toc135747166]Bảng 3: Sản lượng khai thác của nghề lưới mành từ năm 2007 - 2008
	TT
	Năm
	Sản lượng khai thác của nghề mành theo nhóm công suất tàu (tấn/năm)
	Tổng sản lượng (tấn/năm)

	
	
	<20 cv
	20-<50 cv
	50-<90 cv
	90-<250 cv
	>=250 cv
	

	1
	2007
	51.950
	44.125
	32.713
	77.490
	13.101
	219.379

	2
	2008
	19.848
	198.936
	96.123
	6.829
	46
	321.782

	3
	2009
	0
	32.840
	27.363
	96.755
	369.143
	526.101


Nguồn: Đề tài “Cơ cấu đội tàu”
	Tác giả Việt Quang, cho rằng ngư dân tại xã Tam Thanh – TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam khai thác bằng nghề mành cho hiệu quả kinh tế như sau: Trung bình sau mỗi chuyến sản xuất trên biển trong khoảng 20 ngày với 10 lao động/tàu, chủ tàu thu được khoảng 15 triệu đồng, “lao động” được chia khoảng 8 triệu đồng. Bình quân, mỗi “lao động” thu được hơn 60 triệu đồng/năm (http://baoquangnam.vn/thuy-san/nghe-manh-mung-vao-vu-27425.html).
	Trong năm 2015 nhóm tác giả Trần Công Thịnh, Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, đã phân tích, đánh giá kết quả điều tra nghề lưới mành tại vịnh Nha Trang trong đợt gió mùa Tây Nam 2015 (tháng 4 - 8/2015). Phân tích sản lượng khai thác của 374 tàu thuyền nghề lưới mành, sản lượng khai thác của đội tàu lưới mành đạt trung bình là 47,71 kg/mẻ. Ngư trường chính tập trung ở phía bắc và tây nam của đảo Hòn Tre. So sánh dữ liệu giữa năm 2015 và 2005 cho thấy sản lượng đánh bắt trung bình tăng lên đáng kể (2,29 lần; T-test, p<0,01) trong cùng khoảng thời gian.
	Tác giả Trần Văn Vinh (2021) cho rằng: Nghề mành kết hợp chà đã được ngư dân Bình Định ứng dụng và tổ chức khai thác ở vùng khơi như: vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa, khai thác các đàn cá di cư, dựa vào tập tính đàn cá tập trung quanh chà, ngư dân đánh bắt sẽ đem lại hiệu quả sản xuất cao, thay vì đưa tàu đi dò tìm luồng cá; đặc biệt góp phần giảm thiểu tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài” (http://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=168553).
	Tác giả Nguyễn Viết Nghĩa (2020) đã điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác của nghề lưới mành cho rằng: sản lượng khai thác của nghề chiếm tỉ lệ cao ở vùng biển Trung Bộ và Đông Nam Bộ, chiếm tỉ lệ không đáng kể ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và Tây Nam Bộ. Năm 2019 - 2020 cường lực khai thác là 695 (ngàn ngày/tàu), sản lượng khai thác là 333 (tấn).
	Tác giả Nguyễn Minh Quang (2022) đã điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác của nghề lưới mành ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho rằng: Ở nhóm tàu có chiều dài từ 12 -< 15 m, số ngày trung bình/chuyến từ 1 - 3 ngày, năng suất khai thác đạt 440  155 kg/tàu/ngày; ở nhóm tàu có chiều dài từ 15 -< 24 m, số ngày khai thác trung bình/chuyến từ 26 - 40 ngày/chuyến, năng suất khai thác trung bình đạt: 565  166 kg/tàu/ngày.
[bookmark: _Toc129850591][bookmark: _Toc131080741][bookmark: _Toc135749872]2.2.4. Các công trình nghiên cứu về thông số kích thước cơ bản lưới mành
	Các tác giả Nguyễn Long, Nguyễn Văn Kháng, Vũ Duyên Hải và Bundit Chokesanguan (2002) và Nguyễn Phi Toàn (2009) xây dựng bộ Atlat ngư cụ khai thác Thủy sản ở Việt Nam của đã đưa ra các mẫu lưới mành có các thông số kích thước cơ bản như bảng 4 sau:
[bookmark: _Toc129850743][bookmark: _Toc131066075][bookmark: _Toc135747167]Bảng 4: Thông số kích thước cơ bản của lưới mành ở Việt Nam
	Địa phương
	Đối tượng khai thác
	Phương thức khai thác
	Kích thước mắt lưới ở đụt (2a, mm)
	Chiều dài giềng miệng (m)
	Chiều dài giềng giữa (m)
	Vật liệu áo lưới

	Quảng Bình
	Cá nục, trích
	Mành KHAS
	10
	40 - 50
	100
	PA 210D/4-6

	
	Cá nục, trích
	Mành KHCR
	8
	32 - 50
	100,8
	PA 210D/6

	Thừa Thiên Huế
	Cá nục, trích
	Mành KHAS
	10
	104
	104
	PE 380D/9

	Bình Thuận
	Cá nục, trích
	Mành KHAS
	10
	22 - 39,5
	52 - 84
	PA 210D/6

	
	Mực
	Mành KHAS
	10
	42
	123
	PA 210D/9


Nguồn: Fishing gear and methods in Viet Nam
	Tác giả Lê Văn Ninh (2004) xây dựng Tiêu chuẩn ngành - Lưới mành kết hợp ánh sáng – Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác: đã khảo sát thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng ở các địa phương như sau:
[bookmark: _Toc135747168]Bảng 5: Thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng, năm 2004
	TT
	Tên tỉnh
	Công suất tàu (CV)
	Các thông số cơ bản
	Ghi chú

	
	
	
	Chiều dài giềng miệng (m)
	Chiều dài giềng giữa (m)
	2a đụt lưới (mm)
	

	1
	Bình Thuận
	33
	65
	166
	15
	

	2
	
	33
	67
	170
	15
	

	3
	
	33
	65
	178
	15
	

	4
	
	33
	64
	176
	15
	

	5
	
	33
	32,4
	102
	12
	Mành mực

	6
	
	33
	81,5
	207
	12
	

	7
	
	45
	67
	176
	15
	

	8
	
	45
	80
	202
	12
	

	9
	
	56
	70
	170
	15
	

	10
	Khánh Hòa
	22
	77
	168
	10
	

	11
	
	22
	64
	140
	10
	

	12
	Phú Yên
	35
	60
	120
	12
	

	13
	
	33
	55
	120
	10
	

	14
	Quảng Bình
	45
	36
	101
	16
	Mành dù

	15
	
	45
	50
	100
	16
	Mành dù

	16
	
	35
	40
	122
	10
	Mành dù

	17
	
	33
	36
	100
	16
	Mành dù


(Nguồn: TCN- Lưới mành kết hợp ánh sáng, 2004)
[bookmark: _Toc376934868]	Tác giả Nguyễn Khắc Bát (2022) tổ chức thực hiện Dự án “Lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và đã điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác hải sản ở Ninh Thuận và Bình Thuận, trong đó có khảo sát về thông số kích thước cơ bản của nghề lưới mành như sau: chiều dài giềng giữa là 140 m; chiều dài giềng miệng là: 72 – 76 m; kích thước mắt lưới ở đụt là 2a = 20 mm; vật liệu lưới là Nylon PA 210D/6 – 9.
	Tác giả Nguyễn Minh Quang (2022) khảo sát điều tra lưới mành tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho rằng thông số kích thước cơ bản trung bình của lưới mành kết hợp chà và lưới mành kết hợp ánh sáng như sau:
[bookmark: _Toc135747169]Bảng 6: Một số kích thước trung bình lưới mành tại TP. Phan Thiết - Bình Thuận
	TT
	Phương pháp khai thác
	Thông số cơ bản
	Nhóm chiều dài tàu (m)

	
	
	
	12-<15 m (n=23)
	15-<24m (n=21)

	1
	Lưới mành kết hợp chà
	2a tại miệng lưới (m)
	25,52
	28,24

	
	
	2a tại đụt lưới (mm)
	21,23
	23,41

	
	
	Chiều dài giềng miệng (m)
	34,65
	36,62

	
	
	Chiều dài giềng giữa (m)
	85,14
	87,88

	2
	Lưới mành kết hợp ánh sáng
	2a tại miệng lưới (mm)
	20,20
	20,86

	
	
	2a tại đụt lưới (mm)
	22,50
	25,52

	
	
	Chiều dài giềng miệng (m)
	61,95
	62,50

	
	
	Chiều dài giềng giữa (m)
	137,70
	138,48


(Nguồn: Nguyễn Minh Quang, 2022)
	Tóm lại: Lưới mành là loại ngư cụ đánh cá biển truyền thống của các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa - Vũng Tàu, đối tượng khai thác chính là các loài, gồm: cá nục, trích, cơm, bạc má, chỉ vàng,.... Có 02 loại nghề lưới mành khác nhau về phương pháp khai thác cá đó là: mành kết hợp chà (chà tạo bóng râm tập trung cá), mành kết hợp ánh sáng (dùng ánh sáng tập trung cá). Cấu tạo vàng lưới mành có dạng hình thang, miệng lưới là đáy lớn được buộc chì hoặc vòng khuyên tạo sức chìm, dây giềng miệng có thể dài hơn 100 m. Đáy nhỏ được chập tạo thành túi lưới. Trên hai cạnh bên có lắp phao. Vật liệu áo lưới được làm bằng nylon polyethylene hoặc cước sợi đơn (PA mono) kích cỡ mắt lưới ở phần thân từ 2a = 20 – 40 mm, kích thước mắt lưới ở đụt 2a = 10 – 15 mm, lưới mành khai thác cá cơm kích thước mắt lưới ở đụt là 2a = 8 mm.
[bookmark: _Toc131080742][bookmark: _Toc135749873]2.3. Tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu hướng dẫn nghề lưới mành ở Việt Nam
	Những năm gần đây, hệ thống tiêu chuẩn được Bộ NN&PTNT quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tiêu chuẩn ngành “TCN 2004, Lưới mành kết hợp ánh sáng – Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác“ đã được xây dựng và ban hành, nhưng theo Luật tiêu chuẩn, Quy chuẩn thì đến nay các tiêu chuẩn ngành không còn giá trị pháp lý. 
	Cạnh đó, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản, trong đó có quy định kích thước các loại ngư cụ bao gồm: vây, vó, mành, rút, rùng hoạt động ngoài vụ cá cơm quy định kích thước mắt lưới tối thiểu ở bộ phận tập trung cá là 20mm.
[bookmark: _Toc529108726][bookmark: _Toc4399512][bookmark: _Toc112849873][bookmark: _Toc131080743][bookmark: _Toc135749874][bookmark: _Toc509385846]2.4.  Kết quả điều tra khảo sát bổ sung
[bookmark: _Toc129243190][bookmark: _Toc129850600][bookmark: _Toc131080744][bookmark: _Toc135749875][bookmark: _Toc525537264]2.4.1. Hiện trạng khai thác nghề lưới mành
[bookmark: _Toc129243192][bookmark: _Toc129850602][bookmark: _Toc131080745]2.4.1.1. Tàu thuyền 
	Tàu thuyền được lựa chọn để điều tra, khảo sát gồm khu vực miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên) và khu vực Đông Nam Bộ (Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng tàu). Các tàu lưới mành đa số là tàu vỏ gỗ, thông số kích thước cơ bản của tàu được thể hiện ở bảng 7 dưới đây:
[bookmark: _Toc131066078][bookmark: _Toc135747170]Bảng 7: Kích thước trung bình vỏ tàu
	TT
	Khu vực
	Nghề
	Nhóm chiều dài (m)
	Số mẫu khảo sát (mẫu)
	Kích thước trung bình của vỏ tàu (m)

	
	
	
	
	
	Lmax
	Bmax
	Dmax

	1
	Miền Trung
	Mành KHCR 
	12 -< 15
	22
	12,2 ± 0,3
	2,2 ± 0,8
	1,0 ± 0,2

	
	
	
	15 -< 24
	4
	17,1 ± 1,5
	4,4 ± 1,0
	1,9 ± 0,4

	
	
	Mành KHAS
	12 -< 15
	10
	13,7 ± 0,6
	2,9 ± 0,8
	1,4 ± 0,4

	
	
	
	15 -< 24
	28
	16,4 ± 2,3
	4,2 ± 0,8
	1,9 ± 0,2

	Trung bình
	
	15,0 ± 2,3
	3,5 ± 1,2
	1,6 ± 0,5

	2
	Đông Nam Bộ
	Mành KHCR
	12 -< 15
	22
	14,1 ± 0,6
	4,0 ± 0,6
	1,75 ± 0,3

	
	
	
	15 -< 24
	11
	16,9 ± 0,,3
	4,8 ± 0,4
	2,3 ± 0,5

	
	
	Mành KHAS
	12 -< 15
	10
	14,6 ± 0,1
	3,8 ± 0,3
	1,7 ± 0,2

	
	
	
	15 -< 24
	21
	17,2 ± 1,6
	5,1 ± 0,7
	2,4 ± 0,4

	Trung bình
	
	16,4 ± 1,7
	4,7 ± 0,8
	2,2 ± 0,5


	Số liệu điều tra trong bảng 7 cho thấy, tàu thuyền làm nghề lưới mành ở khu vực Miền Trung có chiều dài lớn nhất trung bình là 15,0 ± 2,3 m, chiều rộng lớn nhất trung bình là 3,5 ± 1,2 m và chiều cao lớn nhất trung bình là 1,6 ± 0,5 m; ở khu vực Đông Nam Bộ tàu thuyền có chiều dài lớn nhất trung bình là 16,4 ± 1,7 m, chiều rộng lớn nhất trung bình là 4,7 ± 0,8 m và chiều cao lớn nhất trung bình là 2,2 ± 0,5 m. Tàu thuyền khu vực Đông Nam Bộ lớn hơn khu vực Miền Trung và tàu thuyền làm nghề mành kết hợp ánh sáng lớn hơn tàu thuyền nghề mành kết hợp chà.
[bookmark: _Toc129243193][bookmark: _Toc129850603][bookmark: _Toc131080746]2.4.1.2. Trang thiết bị
	Trang thiết bị trên tàu làm nghề lưới mành gồm: trang bị khai thác (máy tời, hệ thống nguồn sáng...) và trang bị hàng hải (định vị, la bàn, đàm thoại, dò cá...), chi tiết bảng 8 sau:
[bookmark: _Toc131066079][bookmark: _Toc135747171]Bảng 8: Trang thiết bị
	TT
	Khu vực
	Nghề
	Nhóm chiều dài (m)
	Tỷ lệ trang thiết bị (%)

	
	
	
	
	Máy tời
	Hệ thống nguồn sáng
	Định vị
	La bàn
	Máy định dạng
	Máy phát điện
	Thông tin tần gần
	Giám sát hành trình
	Máy dò cá
	Thông tin tầm xa

	1
	Miền Trung
	Mành KHCR
	12-<15
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	15-<24
	100,0
	100,0
	100,0
	83,3
	0,0
	100,0
	100,0
	0,0
	5,6
	5,6

	
	
	Mành KHAS
	12-<15
	5,6
	100,0
	100,0
	87,5
	37,5
	100,0
	100,0
	50,0
	75,0
	87,5

	
	
	
	15-<24
	100,0
	100,0
	100,0
	88,2
	11,8
	100,0
	100,0
	23,5
	100,0
	100,0

	Trung bình
	53,1
	100,0
	100,0
	87,8
	10,2
	100,0
	100,0
	16,3
	49,0
	51,0

	2
	Đông Nam Bộ
	Mành KHCR
	12-<15
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
	75,0

	
	
	
	15-<24
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	90,0

	
	
	Mành KHAS
	12-<15
	100,0
	100,0
	100,0
	88,9
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	15-<24
	100,0
	100,0
	100,0
	92,6
	11,1
	100,0
	100,0
	51,9
	100,0
	88,9

	Trung bình
	100,0
	100,0
	100,0
	94,0
	6,0
	100,0
	100,0
	66,0
	100,0
	90,0


 	Trang thiết bị trên tàu lưới mành khảo sát thể hiện bảng 8 tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khai thác, một số tàu đã trang bị máy định dạng để nhận biết các tàu xung quanh đảm bảo an toàn tránh va và thông tin liên lạc khi cần thiết.
[bookmark: _Toc129243194][bookmark: _Toc129850604][bookmark: _Toc131080747]2.4.1.3. Trang bị vốn
	Trang bị vốn gồm: Trang bị vỏ tàu, máy tàu; trang thiết bị khai thác, trang thiết bị hàng hải và trang bị ngư cụ, chi tiết thể hiện trong bảng 9.
[bookmark: _Toc131066080][bookmark: _Toc135747172]Bảng 9: Trang bị vốn
	TT
	Khu vực
	Nghề
	Nhóm chiều dài (m)
	Trang bị vốn (triệu đồng/tàu)

	
	
	
	
	Vỏ, máy tàu
	Trang thiết bị
	Ngư cụ
	Tổng

	1
	Miền Trung
	Mành KHCR
	12 -< 15
	125,0 ± 11,0
	45,0 ± 5,5
	28,8 ± 2,0
	198,8 ± 13,0

	
	
	
	15 -< 24
	654,0 ± 222,1
	197,0 ± 62,8
	27,0 ± 2,7
	878,8 ± 280,2

	
	
	Mành KHAS
	12 -< 15
	169,4 ± 41,2
	52,6 ± 6,4
	28,1 ± 2,4
	250,1 ± 47,0

	
	
	
	15 -< 24
	759,2 ± 224,9
	251,1 ± 50,2
	29,6 ± 1,4
	1039,8 ± 257,3

	Trung bình
	409,0 ± 323,5
	132,0 ± 100,6
	28,5 ± 2,2
	569,6 ± 420,0

	2
	Đông Nam Bộ
	Mành KHCR
	12 -< 15
	315,0 ± 63,6
	115,0 ± 7,1
	105,0 ± 49,5
	535,0 ± 21,2

	
	
	
	15 -< 24
	827,5 ± 463,0
	220,4 ± 138,7
	117,5 ± 22,2
	931,3 ± 507,9

	
	
	Mành KHAS
	12 -< 15
	653,4 ± 129,4
	139,0 ± 23,0
	98,6 ± 13,5
	891,0 ± 159,6

	
	
	
	15 -< 24
	969,1 ± 313,0
	229,7 ± 80,6
	120,0 ± 47,6
	1318,9 ± 328,7

	Trung bình
	693,0 ± 352,8
	175,1 ± 81,6
	110,5 ± 32,8
	1013,2 ± 400,6


	Trang bị vốn trung bình cho tàu lưới mành ở Miền Trung là 569,6 ± 420,0 triệu đồng/tàu, còn ở Đông Nam Bộ là 1013,2 ± 400,6 triệu đồng/tàu. Trang bị vốn cho tàu ở Đông Nam Bộ cao hơn trang bị vốn của tàu ở Miền Trung; trang bị vốn của tàu làm nghề mành đèn cao hơn trang bị vốn của nghề mành chà.
[bookmark: _Toc129243195][bookmark: _Toc129850605][bookmark: _Toc131080748][bookmark: _Toc135749876]2.4.2. Hiện trạng trang bị ngư cụ
[bookmark: _Toc129243196][bookmark: _Toc129850606][bookmark: _Toc131080749]2.4.2.1. Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp chà
[bookmark: _Toc129850752][bookmark: _Toc131066081]	Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp chà được thể hiện trong bảng 10 sau:
[bookmark: _Toc135747173]Bảng 10: Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp chà
	TT
	Thông số cơ bản
	Nhóm chiều dài tàu (m)

	
	
	12 -< 15 (n = 44)
	15 -< 24 (n = 15)

	1
	Chiều dài giềng giữa (m)
	76 ÷ 110
	150 ÷ 160

	2
	Chiều dài giềng miệng (m)
	45 ÷ 60
	55 ÷ 70

	3
	Chiều dài thân lưới (m)
	38 ÷ 110
	40 ÷ 92

	4
	2a thân (mm)
	20 ÷ 30
	20 ÷ 50

	5
	2a đụt (mm)
	10 ÷ 20
	10 ÷ 25

	6
	Vật liệu chỉ lưới
	PA210D/(6÷12)
	PA210D/(6÷18)


	Bảng 10 cho ta thấy mành kết hợp chà có các thông số kỹ thuật sau:
	- Chiều dài giềng giữa dao động từ 76 ÷ 160 m.
	- Chiều dài giềng miệng dao động từ 45 ÷ 70 m.
	- Chiều dài thân lưới dao động từ 38 ÷ 92 m.
	- Kích thước mắt lưới phần thân dao động từ 20 ÷ 50 mm.
	- Kích thước mắt lưới phần đụt dao động từ 10 ÷ 20 mm.
	- Vật liệu chỉ lưới là PA210D/6 ÷ PA210D/18.
[bookmark: _Toc129243197][bookmark: _Toc129850607][bookmark: _Toc131080750]2.4.2.2. Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp ánh sáng
	Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp ánh sáng được thể hiện trong bảng 11 sau:
[bookmark: _Toc129850753][bookmark: _Toc131066083][bookmark: _Toc135747174]Bảng 11: Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp ánh sáng
	TT
	Thông số cơ bản
	Nhóm chiều dài tàu (m)

	
	
	12 -< 15 (n = 20)
	15 -< 24 (n = 49)

	1
	Chiều dài giềng giữa (m)
	76 ÷ 150
	140 ÷ 200

	2
	Chiều dài giềng miệng (m)
	50 ÷ 100
	94 ÷ 100

	3
	Chiều dài lưới (m)
	38 ÷ 92
	50 ÷ 92

	4
	2a thân (mm)
	18 ÷ 50
	20 ÷ 50

	5
	2a đụt (mm)
	10 ÷ 20
	10 ÷ 20

	6
	Vật liệu chỉ lưới
	PA210D/(6÷15)
	PA210D/(6÷18)


Bảng 11 cho ta thấy mành kết hợp ánh sáng có các thông số kỹ thuật sau:
	- Chiều dài giềng giữa dao động từ 76 ÷ 200 m.
	- Chiều dài giềng miệng dao động từ 50 ÷ 100 m.
	- Chiều dài lưới dao động từ 38 ÷ 92 m.
	- Kích thước mắt lưới phần thân dao động từ 18 ÷ 50 mm.
	- Kích thước mắt lưới phần đụt dao động từ 10 ÷ 20 mm.
	- Vật liệu chỉ lưới là PA210D/6 ÷ PA210D/18.
[bookmark: _Toc131080751]2.4.2.3. Kỹ thuật lắp ráp các bộ phận của vàng lưới mành
a, Cấu tạo vòng khuyên chính
	Vòng khuyên chính hình tròn được làm bằng đồng thau hoặc Inox bọc chì và khối lượng một vòng khuyên từ 2 000 g đến 3 000 g. Cấu tạo vòng khuyên chính (xem Hình 6).
[image: ]
CHÚ DẪN: d là tiết diện vòng khuyên từ 8 mm đến 15 mm; D là đường kính ngoài vòng khuyên từ 100 đến 150 mm.
[bookmark: _Toc135747276][bookmark: _Toc131066102]Hình 6: Cấu tạo vòng khuyên chính
b,  Lắp ráp vòng khuyên 
[image: ]
CHÚ DẪN:
	Lvk là khoảng cách hai vòng khuyên từ 2 500 mm đến 3 000 mm.
	Ldb là chiều dài dây buộc vòng khuyên từ 180 mm đến 220 mm.
[bookmark: _Toc135747277][bookmark: _Toc131066103][bookmark: _Toc458758721][bookmark: _Toc457597239][bookmark: _Toc456615157][bookmark: _Toc456613831]Hình 7: Lắp ráp vòng khuyên chính
[bookmark: _Toc450545629][bookmark: _Toc460084222]c, Lắp ráp đá dằn (Neo)
[bookmark: _Toc450494936][bookmark: _Toc450495216][bookmark: _Toc450545630][bookmark: _Toc450545977][bookmark: _Toc450546081][bookmark: _Toc460084223][image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Áo lưới             2. Giềng giữa   3. Giềng miệng         4. Chì ống             5. Chốt giật
	6. Dây giật chốt   7. Đá dằn           8. Dây buộc đá    9. Dây neo thả lưới
[bookmark: _Toc135747278][bookmark: _Toc131066104]Hình 8: Lắp ráp đá dằn (neo) và mối liên kết chốt giật
[bookmark: _Toc450494944][bookmark: _Toc450495224][bookmark: _Toc450545638][bookmark: _Toc450545985][bookmark: _Toc450546089][bookmark: _Toc460084232][bookmark: _Toc513789855]d, Cấu tạo phao
	Phao lưới mành có dạng gần giống hình hộp chữ nhật cắt góc và làm bằng vật liệu Foam PU được ký hiệu là FP và có kích thước là (220 x 70 x 50) mm hoặc phao có lực nổi, kích thước và độ bền tương đương (xem Hình 5). Trang bị phao cho nghề lưới mành (xem Hình 9).
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[bookmark: _Toc135747279]Hình 9: Cấu tạo phao


e, Sơ đồ bố trí lắp ráp phao trên giềng giữa
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CHÚ DẪN:
	1. Giềng giữa		2. Giềng miệng 
	A. Khoảng cách lắp ráp hai phao từ 310 mm đến 350 mm
	B. Khoảng cách lắp ráp hai phao từ 350 mm đến 450 mm.
	C. Khoảng cách không lắp ráp phao
[bookmark: _Toc135747280]Hình 10: Sơ đồ bố trí lắp ráp phao với giềng giữa
f, Lắp ráp phao với dây giềng giữa
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CHÚ DẪN:
	Lp là khoảng cách hai phao.
	nmL là số mắt lưới lắp ráp cho một quả phao vào giềng giữa lưới từ 8 đến 13 mắt  lưới.
[bookmark: _Toc135747281][bookmark: _Toc131066106][bookmark: _Toc457597223][bookmark: _Toc456615144][bookmark: _Toc456613818][bookmark: _Toc458758719]Hình 11: Lắp ráp phao với giềng giữa
[image: ]5

CHÚ DẦN:
1. Phao cốc.	2. Phao con.	3. Giềng giữa.	4. Áo lưới	5. Nút thắt phao cốc và giềng giữa
[bookmark: _Toc135747282][bookmark: _Toc131066107]Hình 12: Lắp ráp phao cốc
g, Lắp ráp các bộ phận trong áo lưới
[image: ]
[bookmark: _Toc135747283]Hình 13: Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều dọc
[bookmark: _Toc460084237][image: ]
[bookmark: _Toc135747284][bookmark: _Toc131066109][bookmark: _Toc130564758]Hình 14: Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều ngang
[image: ]
CHÚ DẪN: 
1. Thân lưới 1 và 2	2. Đường ghép tỷ lệ 7/10	
[bookmark: _Toc135747285]Hình 15: Ghép thân lưới 1 với thân lưới 2
[image: ]
CHÚ DẪN: 
1. Thân lưới 2 và 3		2. Đường ghép tỷ lệ 10/13		
[bookmark: _Toc135747286]Hình 16: Ghép thân lưới 2 với thân lưới 3 (hoặc thân lưới 3 với thân lưới 4, ..)
[bookmark: _Toc131080752]2.4.2.4. Kỹ thuật khai thác lưới mành
Chuẩn bị
Thả neo
Tập trung cá
Thả lưới
Dẫn cá vào lưới
Thu lưới
Bảo quản sản phẩm




[bookmark: _Toc135747287][bookmark: _Toc131066110]Hình 17: Sơ đồ quy trình khai thác nghề lưới mành
a, Quy trình tổ chức khai thác lưới mành kết hợp chà (xem Hình 18; 19; 20)
[image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Chà	2. Thuyền thúng dụ cá ra khỏi chà
[bookmark: _Toc135747288][bookmark: _Toc131066111]Hình 18: Tập trung cá quanh chà
[image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Vàng lưới mành	2. Tàu		3. Neo
[bookmark: _Toc135747289][bookmark: _Toc131066112]Hình 19:Thả neo và lưới vào vị trí khai thác
[image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Vàng lưới mành	2. Tàu		3. Thuyền thúng dẫn cá vào lưới	4. Chà
[bookmark: _Toc135747290][bookmark: _Toc131066113]Hình 20: Dẫn cá vào miệng lưới
b, Quy trình tổ chức khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng (xem Hình 21; 22; 23; 24)
[image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Tàu		2. Bè đèn	3. Đàn cá tập trung dưới ánh sáng		4. Neo
[bookmark: _Toc135747291][bookmark: _Toc131066115]Hình 21: Thả neo và tập trung đàn cá
[image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Tàu		2. Bè đèn	3. Đàn cá tập trung dưới ánh sáng của bè đèn
[bookmark: _Toc135747292][bookmark: _Toc131066116]Hình 22: Tập trung đàn cá quanh bè đèn
[image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Tàu		2. Bè đèn	3. Đàn cá tập trung		4. Vàng lưới mành
[bookmark: _Toc135747293][bookmark: _Toc131066117]Hình 23: Thả neo và lưới vào vị trí khai thác
[image: ]
CHÚ DẪN:
	1. Tàu		2. Bè đèn	3. Vàng lưới mành
[bookmark: _Toc135747294][bookmark: _Toc131066118]Hình 24: Dẫn cá vào miệng lưới
c, Luận giải kỹ thuật khai thác lưới mành
C.1 Chuẩn bị
Chuẩn bị đủ ngư cụ, vật dụng, trang thiết bị, nhiên liệu, thực phẩm. Thao lại lưới, sắp xếp lại hệ thống dây giềng, đá đòi, neo và dây neo.
[image: ]C.2 Bố trí nhân lực trong quá trình thả lưới
Bố trí thuyền viên khi thả lưới (xem Hình 25).
[bookmark: _Toc129850792]CHÚ DẪN:
TV1. Thuyền viên ở ca bin, điều khiển ánh sáng và chỉ huy chung.
TV2, TV6. Thuyền viên ở mũi tàu, liên kết đá đòi với lưới, thả đá đòi, điều chỉnh độ sâu, độ mở của lưới ở phía mũi tàu.
TV3, TV4. Thuyền viên có nhiệm vụ như TV2, TV6 nhưng ở phía đuôi tàu.
TV5, TV7. Thuyền viên ở boong thao tác, thả dây giềng miệng, giềng giữa, lưới.
TV8. Thuyền viên ở boong thao tác, xử lý dây kéo bè đèn, phụ giúp TV5, TV7.
[bookmark: _Toc135747295][bookmark: _Toc131066120]Hình 25: Bố trí nhân lực trong quá trình thả lưới
[bookmark: _Toc129850610]* Thả neo
Sau khi xác định vị trí thả neo TV2, TV4, TV6, TV8 thả 1 cái neo ở mũi tàu, kiểm tra neo đã bám đáy thì nới dây neo và cho tàu chạy chậm theo hướng ngược lại để thả neo thứ 2. Sau khi thả, hai neo giữ tàu nằm xuôi theo nước hoặc ngược nước. Chiều dài dây neo thả bằng 2  3 lần độ sâu. Khoảng cách giữa hai neo tùy thuộc vào dòng chảy.  
Trường hợp tàu sử dụng 1 thúng đầu lưới, sau khi xác định gió, nước để quyết định hướng thả neo, tiến hành thả thúng chai và thả neo thúng. Sau đó tàu di chuyển ra xa thúng và thả neo, vị trí 2 neo phải cân đối nhau theo dòng chảy và khi nới dây neo thì thuyền và thúng sẽ gặp nhau ở cuối nước. Khoảng cách 2 neo tùy thuộc vào dòng chảy, nếu dòng chảy êm thì đặt 2 neo thật rộng, nếu dòng chảy mạnh thì đặt 2 neo hẹp lại. 
[bookmark: _Toc129850611]* Tập trung cá
TV4 cho hệ thống giàn đèn hoặc hệ thống chà trên tàu hoạt động để thu hút cá. Thời gian phát sáng hoặc đặt chà tuỳ thuộc mức độ cá tập trung. TV1 quan sát, đánh giá mật độ cá đã tập trung để quyết định thời điểm thả lưới. 
[bookmark: _Toc129850612]* Thả lưới
Trước khi thả lưới, 1 dây buộc đá dằn (neo) được chuyển ra đuôi tàu để quay tàu vuông góc dòng chảy, cố định dây buộc đá dằn (neo) để mạn trái tàu luôn chịu tác dụng của nước. Khi tàu đã cố định, TV1 tắt đèn ở đuôi tàu, sau 2  3 phút, tiếp tục tắt lần lượt các đèn ở mạn thả lưới, mỗi đèn cách nhau 1  2 phút, tắt dần từ phía đuôi đến phía mũi tàu. Khi các đèn ở mạn thả lưới đã tắt, TV8 phát sáng bè đèn phụ và cố định vào mạn trái tàu, hướng xuống nước và tiến hành thả lưới. Khi thả lưới thì luôn thả dây gài chốt (dây giật chốt) dài hơn dây neo lưới 2  3 m. Độ sâu giềng miệng được thả tùy thuộc đối tượng đánh bắt.
Thả lưới theo trình tự: giềng miệng, áo lưới, giềng giữa, dây kéo bè đèn, neo, dây gài chốt, dây buộc đá dằn (neo) lưới.
*  Trường hợp sử dụng thúng đầu lưới
Trường hợp thả lưới với 1 thuyền thúng đầu lưới thì giống như trường hợp thuyền thúng đi neo để thả bè ánh sáng/chà.
Trước khi thả lưới, tàu và thúng đồng thời nới dây neo kết hợp bơi chèo và tàu chạy số lùi. Khi tàu và thúng gặp nhau ở cuối nước, chuyển 1 dây đầu lưới, đá dằn từ tàu sang thúng. Sau khi tàu và thúng đã buộc đá dằn, gài chốt giật thì đồng thời thu dây neo và thả đá đòi. Trong quá trình thu dây neo thì lưới trên tàu được thả xuống nước. Khi lưới đã thả hết, tàu và thúng tiếp tục thu dây neo để kéo căng miệng lưới ở vị trí hợp lý và tiến hành cố định dây neo để giữ lưới.
* Dẫn cá vào lưới
Khi giềng giữa đã căng ra hết, lưới đã được điều chỉnh đúng vị trí. TV8 phát sáng bè đèn chính và đưa đến mạn phải. Khi ánh sáng ổn định, TV8 thả bè đèn xuống nước. Đồng thời TV1 tắt lần lượt các đèn ở mạn trái và bè đèn phụ để bè đèn chính thu hút sự chú ý của cá. Khi các đèn mạn trái và bè đèn phụ đã tắt, TV8 bắt đầu cho bè đèn chính di chuyển về phía lưới. Tốc độ di chuyển bè đèn < 0,5 m/s.
Tương tự như lưới mành kết hợp ánh sáng thì lưới mành kết hợp chà cũng tổ chức như sau: TV8 bắt đầu di chuyển hệ thống chà di động về phía lưới, di chuyển chà di động < 0,5 m/s.
[bookmark: _Toc129850613]C.3 Bố trí nhân lực trong quá trình thu lưới 
Khi bè đèn hoặc chà di động di chuyển được khoảng 1/2 chiều dài từ giềng miệng đến phao cốc thì thu lưới. TV2, TV6 ở mũi tàu và TV3, TV4 ở đuôi tàu đồng thời kéo dây giật chốt và thu dây đầu lưới, TV5 và TV7 thu dây kéo giữa, TV8 thu dây kéo bè đèn hoặc chà di động. Hướng thu lưới vuông góc với mạn tàu, thu lưới ngược nước.
[image: ]Trình tự thu lưới: đá đòi, giềng miệng, giềng giữa, lưới, dây và bè đèn.Trong quá trình thu lưới, phát hiện có sự hỏng hóc thì TV2, TV3 hoặc TV4 tiến hành sửa chữa. Bố trí nhân lực khi thu lưới (xem Hình 26).
[bookmark: _Toc129850796]
CHÚ DẪN:
TV1. Thuyền viên ở ca bin, quan sát và chỉ huy chung.
TV2, TV6. Thuyền viên ở mũi tàu, kéo chốt giật, thu đá đòi, thu đầu cánh.
TV3, TV4. Thuyền viên ở đuôi tàu, kéo chốt giật, thu đá đòi, thu đầu cánh.
TV5, TV7: Thuyền viên ở boong thao tác, thu giềng miệng, giềng giữa, lưới.
TV8: Thuyền viên ở boong thao tác, thu dây kéo và bè đèn, phụ giúp TV5, TV7.
[bookmark: _Toc135747296][bookmark: _Toc131066121]Hình 26: Bố trí nhân lực trong quá trình thu lưới
[bookmark: _Toc129850614]C.4 Bảo quản sản phẩm
Cá đưa lên tàu ở boong thao tác. Nếu nhiều thì dùng vợt để xúc, nếu ít thì kéo trực tiếp lên boong.
Phân loại theo kích cỡ, chủng loại, xếp vào khay nhựa rồi đưa xuống hầm đá.
Khi kết thúc công việc bảo quản, TV7, TV8 giặt sạch lưới, dây giềng, vệ sinh tàu.
TV2, TV4, TV5 thao lưới và sắp xếp từ phía mũi về phía đuôi theo trình tự: hệ thống dây, lưới, giềng giữa, giềng miệng, đá đòi. 
[bookmark: _Toc529108735][bookmark: _Toc4399521][bookmark: _Toc112849886][bookmark: _Toc131080753][bookmark: _Toc135749877]2.5. Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc525537266][bookmark: _Toc529108737][bookmark: _Toc4399523]- Lý do: 
	Hiện nay, lưới mành để khai thác thủy sản được chế tạo, lắp ráp chủ yếu theo kinh nghiệm của ngư dân nên thông số kỹ thuật của lưới và trang bị rất đa dạng, và các thông số chưa được tính toán cụ thể, thống nhất. 
	Việc nghiên cứu và đưa ra được các thông số kích thước lưới phù hợp, để phục vụ công tác quản lý và phục vụ thực tiễn sản xuất chưa được quan tâm.
- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu nào sau đây:
	+ Thông tin, thông hiểu
	
	+ Tiết kiệm
	

	+ An toàn sức khỏe môi trường
	
	+ Giảm chủng loại
	

	+ Đổi lẫn
	
	+ Các mục đích khác
	

	+ Chức năng công dụng
	
	
	


- Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?                    Có 	             Không
- Căn cứ:
   + Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu phát triển KT - XH của Nhà nước không?    								       Có 		 Không
   + Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực):     Có   		 Không
[bookmark: _Toc525537267][bookmark: _Toc529108738][bookmark: _Toc4399524][bookmark: _Toc112849887][bookmark: _Toc131080754][bookmark: _Toc135749878]3. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN
[bookmark: _Toc525537268][bookmark: _Toc529108739][bookmark: _Toc4399525][bookmark: _Toc112849888][bookmark: _Toc131080755][bookmark: _Toc135749879][bookmark: _Toc509385826]3.1. Tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc525537269][bookmark: _Toc529108740][bookmark: _Toc4399526][bookmark: _Toc525537270][bookmark: _Toc529108741]+ TCVN1-1:2015 – Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện;
+ TCVN1-2:2008 - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia;
+ TCVN 8393 : 2021 – Vật liệu lưới khai thác thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật;
+ Tiêu chuẩn ngành - Lưới mành kết hợp ánh sáng. Bộ Thủy sản, 2004;
+ Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017;
+ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
+ Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/03/2021 của Bộ NN&PTNT Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
+ Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
+ Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;
+ Viện Nghiên cứu Hải sản (2009), Atlats ngư cụ khai thác hải sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hải sản;
+ Trung tâm khuyến nông quốc gia (2012), Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam;
+ Nguyễn Văn Động (1995). Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ. Nhà xuất bản Nông nghiệp;
+ Thái văn Ngạn (2004), Kỹ thuật khai thác nghề lưới vây. Nhà xuất bản Nông nghiệp;
+ Nguyễn Quang Minh (2022), Đánh giá hiệu quả sử dụng đèn LED đối với nghề lưới mành tại thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Nha Trang;
	+ FAO, 2021. Classification and illustrated definition of fishing gears, 2021.
+ A L Fridman, 1992. Calculations for fishing gear designs. Fishing new books, England.
+ SEAFDEC, 2004. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum I - Thailand.
+ SEAFDEC, 1995. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum II - Malaysia.
+ SEAFDEC, 2004. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum III - Philippine.
[bookmark: _Toc112849889][bookmark: _Toc131080756]	+ SEAFDEC, 2002. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum IV - Vietnam.
[bookmark: _Toc135749880]3.2. Phương pháp xây dựng TCVN
[bookmark: _Toc4399527][bookmark: _Toc112849890][bookmark: _Toc131080757][bookmark: _Toc135749881]3.2.1. Cách tiếp cận và quá trình xây dựng
Văn bản quy phạm liên quan
Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài
Kết quả điều tra bổ sung
Phân tích, tính toán, lựa chọn thông số kích thước cơ bản, xây dựng Dự thảo TCVN – Lưới mành

Hội nghị, hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, cơ quan liên quan Dự thảo.

Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo


[bookmark: _Toc135747297][bookmark: _Toc131066122][bookmark: _Toc524707218][bookmark: _Toc528842261][bookmark: _Toc529109031][bookmark: _Toc529178776][bookmark: _Toc8371339][bookmark: _Toc112852334]Hình 27: Sơ đồ qui trình cách tiếp cận xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc112849891][bookmark: _Toc131080758][bookmark: _Toc135749882][bookmark: _Toc528834473][bookmark: _Toc529108742][bookmark: _Toc4399528][bookmark: _Toc525537275]3.2.2. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và lựa chọn thông số kích thước cơ bản, xây dựng TCVN lưới mành
[bookmark: _Toc307955764][bookmark: _Toc318648519][bookmark: _Toc367696065][bookmark: _Toc528834475][bookmark: _Toc112849893]	Các chỉ tiêu để phân tích, đánh giá và lựa chọn thông số kích thước cơ bản xây dựng TCVN – Lưới mành dựa vào các yếu tố như sau:
a, Lựa chọn thông số kích thước cơ bản của lưới mành dựa vào hiệu quả sản xuất
- Tiêu chí về năng suất khai thác (CPUE): Phân tích năng suất khai thác của 02 loại lưới mành (lưới mành kết hợp ánh sáng, lưới mành kết hợp chà).
- Tiêu chí về hiệu quả hoạt động sản xuất khai thác (giá trị thể hiện hiệu quả hoạt động của từng loại lưới mành ở từng địa phương khác nhau).
b, Lựa chọn thông số kích thước cơ bản của lưới mành dựa vào đặc điểm kỹ thuật
- Tiêu chí về cấu tạo: Lưới mành phải có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ và dễ thi công.
- Tiêu chí về an toàn: Lưới mành có kết câu chắc chắn, chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, dễ sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.
- Tiêu chí tính chọn lọc: Lưới mành phải có tính chọn lọc, theo qui định về kích thước mắt lưới của Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022. Và đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ nguồn lợi.
[bookmark: _Toc131080759][bookmark: _Toc135749883]3.3. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc129850596][bookmark: _Toc131080760][bookmark: _Toc135749884]3.3.1. Phương pháp điều tra khảo sát
	Điều tra đội tàu khai thác bằng lưới mành được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, bằng cách phỏng vấn trực tiếp ngư dân tại các cảng cá, bến cá, làng cá có nghề lưới mành đang hoạt động.
	Khảo sát mẫu ngư cụ bằng phương pháp đo, đếm thông số kích thước cơ bản, xây dựng bản vẽ lưới mành.
Số liệu khảo sát, điều tra thống kê tại các bến cá, cảng cá ở các tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy mô thu mẫu tại các cảng cá/bến cá được thể hiện ở bảng 12:
[bookmark: _Toc135747175]Bảng 12: Số mẫu điều tra bổ sung
	Địa điểm khảo sát
	Nhóm tàu khảo sát (m)
	Số phiếu phỏng vấn (phiếu)
	Số mẫu ngư cụ (mẫu)

	Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng
	12 -< 15
	32
	4

	Bình Định, Phú Yên
	15 -< 24
	32
	4

	Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu
	12 -< 15
	32
	4

	
	15 -< 24
	32
	4

	Tổng số 
	
	128
	16


	Ngoài ra, dự án còn sử dụng các nguồn số liệu liên quan đến nghề lưới mành đang lưu giữ ở phòng NCCN Khai thác - Viện nghiên cứu Hải sản.
[bookmark: _Toc129850598][bookmark: _Toc131080761][bookmark: _Toc135749885]3.3.2. Phân tích và sử lý số liệu
- Sử dụng MS.Excel để lưu trữ và tính toán các tiêu chí đánh giá, từ số liệu điều tra về đầu tư, hoạt động khai thác, hiệu quả kinh tế, đặc điểm tàu thuyền, ngư cụ…
- Sử dụng phần mềm AutoCAD vẽ và trình bày các bản vẽ kỹ thuật cấu tạo và thông số kỹ thuật ngư cụ theo tiêu chuẩn Việt Nam và FAO.
- Tính toán lại các thông số cơ bản của mẫu lưới mành đã chọn. So sánh các thông số này với các chỉ tiêu lựa chọn mẫu lưới mành. Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về nghề lưới mành.
- Áp dụng phương pháp tính toán thiết kế lưới mành để kiểm tra lại và chuẩn hóa thông số cơ bản của lưới mành.
a, Năng suất khai thác trung bình (Sparre & Venema, 1995):
- Năng suất khai thác của nghề lưới mành được tính như sau:
		[image: ] (kg/ngày) 					[1]
- Năng suất khai thác trung bình:
[image: ]	(kg/ngày)				[2]
Trong đó:   CPUEi: năng suất khai thác trung bình tàu i, kg/ngày
    Ci: sản lượng khai thác của tàu i, kg
    Ei: cường lực khai thác của tàu i, ngày
- Năng suất lao động (Nlđ; tấn/người): 
[image: ];             					[3]
Trong đó: SL: Sản lượng khai thác được; 
N: Số lượng lao động.
b, Thành phần sản lượng
	Thành phần sản lượng của các loài hải sản (cá trích, cá nục, bạc má, cá cơm, cá chỉ vàng, mực ống...) được ước tính dựa vào sản lượng của loài đó ở mỗi tàu. Đơn vị sử dụng để tính toán là (kg), thống kê mô tả được sử dụng để tính toán chỉ số này:
[image: ]				 	[4]
Trong đó:	
Pi: là thành phần sản lượng của loài/nhóm loài i
n: số lượng mẫu khảo sát
	Catchi: là sản lượng của loài i ở tàu j, kg
	Catch: là tổng sản lượng đánh bắt của tàu j, kg
[bookmark: _Toc273005422]c, Hiệu quả kinh tế (Nguyễn Long, 1997; Nguyễn Kim Anh, 2006; Vũ Duyên Hải, 2008):
- Lợi nhuận (LN): 		
LN = DT – CP					 	 [5]
	Trong đó: 	LN: Lợi nhuận ròng (tr.đ/tàu/năm);  
	DT: Tổng doanh thu (tr.đ/tàu/năm);
            		CP: Tổng chi phí biến đổi và chi phí cố định (tr.đ/tàu/năm).
- Hiệu quả kinh tế của các đội tàu khai thác được tính dựa trên chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận được tính trong một năm; các chỉ số kinh tế như sau:
[image: ];   	[image: ]; 	[image: ]		[6]
Trong đó:	
	LN: Lợi nhuận, triệu đồng.
	CP: Chi phí sản xuất, triệu đồng
	V: Vốn đầu tư, triệu đồng.
	DT: Tổng doanh thu, triệu đồng.
- Kiểm định các giá trị của các đội tàu để tìm ra đội tàu đạt hiệu quả cao.
d, Tính toán lựa chọn kích thước cơ bản vàng lưới mành
	Tính toán kích thước cơ bản vàng lưới mành được nhiều tác giả đưa ra các công thức tính toán như sau:
(*) Xác định chiều dài giềng giữa lưới mành (Lê Văn Ninh, 2004):
[image: ]
[bookmark: _Toc135747298][bookmark: _Toc131066123][bookmark: _Toc129850789]Hình 28: Sơ đồ lý thuyết tính toán giềng giữa, giềng miệng lưới mành
Xét trường hợp cá tìm cách thoát ra khỏi giềng miệng khi phát hiện ra giềng giữa và ở giềng giữa đã có sự uy hiếp.
Giả thiết như hình 28, khi lưới từ từ nổi lên mặt nước, cá phát hiện thấy lưới bắt đầu phản ứng chạy ra ngoài, khi đó ta cho đàn cá đang ở điểm A. Điều kiện để bắt gọn đàn cá là thời gian (t1) của đàn cá đi từ A đến O phải lớn hơn hoặc bằng thời gian thu giềng miệng để miệng lưới nổi lên hoàn toàn trên mặt nước (t2).
Cách xác định t1 và t2 như sau:
               

	Hệ số 1,2 ở công thức [10] là hệ số dự trữ. 
	Theo giả thiết t1 t2 . Cân bằng [7] và [8] ta có:
		Biến đổi ta có:          
	Chiều dài (L) từ điểm E đến điểm G của giềng miệng (cũng được tính là chiều dài dây cung của giềng giữa) như sau: 
L = 2*x + 2*r = 2*(x+r)                    [10]
	Lấy (9) chia cho (10) ta có:
				
Trong đó: 
	r: Bán kính đàn cá.
	f: Độ võng giềng giữa.
	x: Khoảng cách từ đàn cá đến giềng giữa. Khoảng cách này là khoảng cách khi đã giật chốt.
	vc: Tốc độ chạy trốn cực đại của cá (m/s).
	h: Độ sâu tính từ giềng miệng lên tới mặt nước tại thời điểm mà giềng giữa nổi lên mặt nước.
	vr: tốc độ nâng giềng miệng (m/s).
Nếu ta coi hình dạng giềng giữa làm việc trong nước gần giống như một dây treo khi biết tỷ số f/L. Tính toán chiều dài dây giềng giữa lưới mành dựa vào công thức xác định chiều dài dây Parabol hai đầu ngang nhau như sau (Nguyễn Văn Động, 1995):
				[12]
Trong đó: 
	S: chiều dài rút gọn giềng giữa lưới mành.
 (*)Xác định chiều dài giềng miệng (giềng chì) lưới mành (Nguyễn Văn Động, 1995).
Nếu biết được độ võng giềng miệng fm; biết L ta sẽ tính được chiều dài giềng miệng (S). Thực tế tuỳ thuộc vào cường độ dòng chảy mà khi khai thác người ta thả rộng hay hẹp neo. Nếu hẹp neo thì fm lớn và ngược lại. Do đó, giá trị độ võng giềng miệng không cố định. Có thể chọn độ võng: fm = (0,3 - 0,5)*L.
						[13]
Trong đó:
	fm: là độ võng của chiều dài giềng miệng;
	L: là chiều dài từ điểm đặt neo/đá dằn bên này sang neo/đá dằn bên kia của giềng miệng (giềng chì).
(*) Xác định kích thước mắt lưới:
- Xác định kích thước mắt lưới dựa chiều dài thân cá trưởng thành của tác giả Hoàng Hoa Hồng (2004) công thức sau:
			ar = k1*Lm50				[14]
Trong đó:	
ar: kích thước cạnh mắt lưới rê (mm)
	Lm50: chiều dài thân cá trưởng thành (mm)
	Hệ số k1 = 0,118 (Ngô Đình Chùy, 1994).
	- Xác định kích thước mặt lưới mành dựa theo Fridman (1986) kích thước mắt lưới ở đụt lưới tính toán theo công thức sau:
							[15]
Trong đó:
	 ađ : kích thước cạnh mắt lưới của đụt lưới mành (mm).
	 ar: kích thước cạnh mắt lưới rê đánh cùng loài cá với lưới mành (mm). 
	- Xác định kích thước mắt lưới mành ở phần thân và chao lưới dựa theo tác giả Thái Văn Ngạn (2004) như sau: 
			at = ađ +0,2*ađ				[16]
Trong đó:
	at: kích thước cạnh mắt lưới phần thân lưới mành (mm).
	ađ : kích thước cạnh mắt lưới của đụt lưới mành (mm).
(*) Xác định độ thô chỉ lưới (Thái Văn Ngạn, 2004)
	Đối với lưới mành giống như lưới vây khi bao vây đàn cá, các cạnh mắt lưới chịu đựng ứng lực lớn nhất là khi cuộn rút hệ thống giềng miệng. Độ thô chỉ lưới phù hợp sẽ tiết kiệm được lưới, giảm bớt được lực cản của lưới, đảm bảo được chất lượng lưới...Nguyên liệu làm lưới mành ta cần chọn có những yêu cầu sau:
	Trong điều kiện khô hoặc ướt đều có cường độ hoạt động cao, khả năng chống mài mòn tốt, thoát nước tốt;
	Chịu được tác dụng của môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng mặt trời,...; khối lượng nhẹ độ hút ẩm ít. Từ yêu cầu trên, vật liệu làm lưới mành là PA là phù hợp vì vật liệu PA có tỷ trọng thấp so với xơ sợi tự nhiên. Độ thô của chỉ lưới đối với lưới mành được tính như sau:
	dđụt = 0,050 * bđụt đến 0,060 * bđụt					[17]         
	dthân1 = 0,035 * bthân1 đến 0,050 * bthân1					[18]          
	dthân2,3,4 = 0,025 * bthân2,3,4 đến 0,04 * bthân2,3,4				[19]
	dchao phao, chì = 0,040 * bchao phao, chì  đến 0,070 * bchao phao, chì		[20]
Trong đó: 	d: đường kính chỉ lưới (mm).
		b: 2a kích thước mắt lưới (mm).
 (*) Xác định hệ số rút gọn (Thái Văn Ngạn, 2004):
[bookmark: _Toc135747176]Bảng 13: Quan hệ giữa U1 và S
	U1
	0,9
	0,8
	0,75
	0,707
	0,67
	0,6
	0,5
	0,4

	S
	0,785
	0,96
	0,99
	1
	0,994
	0,96
	0,804
	0,75


Trong đó: 	U1: Hệ số rút gọn ngang; 
		S: Diện tích
 Hệ số rút gọn U1 = 0,67  0,75 thì lưới sẽ có diện tích lớn, và lớn nhất là ứng với U1 = 0,707.
(*) Tính toán trang bị dây giềng cho lưới mành (Thái Văn Ngạn, 2004)
	Đường kính dây giềng giữa tính toán dựa trên lực đứt cho phép, theo công thức sau:
Pđ = n * T = 0,5 * Lgp * h * V2 * n 				[21]
Trong đó: 
	Pđ   là lực đứt, tính bằng kilôgam lực (kgf);
	T   là lực căng giềng giữa, tính bằng kilôgam lực (kgf);
	Lgp   là chiều dài giềng giữa, tính bằng mét (m);
	h   là chiều cao từ giềng miệng lên đến mặt nước, tính bằng mét (m);
	V   là vận tốc của máy thu lưới, tính bằng mét trên giây (m/s);
	n   là hệ số an toàn (n = 2 đến n = 4).
	Từ kết quả tính toán lựa đứt theo công thức [21] và tra bảng lựa chọn được chủng loại và đường kính dây phao lưới mành. 
	+ Đường kính dây giềng miệng được lựa chọn dựa trên đường kính và chủng loại dây giềng giữa và được tính bằng 0,8 đến 0,9 đường kính giềng giữa.
	+ Đường kính giềng rút chính được tính chọn theo lực đứt cho phép. Từ giá trị lực đứt của giềng rút chính, tra bảng lực đứt định mức và lựa chọn được đường kính dây phù hợp:

Pđ = n * T0 = 3 * * Lgc * h * V2			[22]
Trong đó:
	Lgc   là chiều dài giềng miệng, tính bằng mét (m);
	h   là chiều cao từ giềng miệng lên mặt nước, tính bằng mét (m); 
	V   là tốc độ thu dây giềng rút, tính bằng mét trên giây (m/s);
	d   là đường kính chỉ lưới, tính bằng mét (m);
	a   là kích thước mắt lưới, tính bằng mét (m);
	n   là hệ số an toàn, n = (2 đến 5).
[bookmark: _Toc456611675][bookmark: _Toc459897427][bookmark: _Toc460079188][bookmark: _Toc476821747][bookmark: _Toc476834120](*) Tính toán trang bị chì, vòng khuyên (Thái Văn Ngạn, 2004):
	- Suất chìm và lực chìm cần trang bị cho 1m giềng miệng được tính như sau :
qc = q - ( qpt + 0,6 * qal)				[23]
Trong đó: 
q   là lực chìm của dải lưới 1 m, N/m
qc   là lực chìm cần trang bị cho 1 m giềng miệng, N/m
qpt  là lực chìm của các phụ tùng trên 1 mét dây giềng, N/m 
qal   lực chìm của áo lưới trên 1 mét dây giềng, N/m 
(*) Trạng bị phao (Thái Văn Ngạn, 2004):
	Lực nổi của phao phải lớn gấp từ 1,50 đến 3,00 lần lực chìm toàn bộ của vàng lưới trong nước.  Lực nổi của phao được tính theo công thức:
Qp = k * Qlc						[24]
Trong đó:
Qp   là tổng lực nổi của phao, N
Glc   là tổng lực chìm của vàng lưới, N
 k   là hệ số an toàn (từ 1,5 - 3); thông thường chọn k = 2.
	Tổng lực nổi của vàng lưới được tính theo công thức:
Qln = QP + QPE + QPP + Qpt				[25]
Trong đó: 
Qln   là tổng lực nổi của vàng lưới, N
QP   là tổng lực nổi của phao, N 
QPE   là tổng lực nổi của vật liệu PE, N
QPP   là tổng lực nổi của vật liệu PP, N
Qpt   là lực nổi của phao cốc, N   
	Tổng khối lượng phao
				            [26]		
Trong đó:
	Gp là tổng khối lượng phao
	Qp là tổng lực nổi vàng lưới
	Pp suất nổi của phao
	Số lượng phao cần trang bị
						[27]
Trong đó:
	n là số lượng phao
	Gp là tổng khối lượng phao
	gp là khối lượng của 1 quả phao
(*) Tính toán khối lượng áo lưới theo diện tích giả (Nguyễn Văn Động, 2005):


G = Gh *  * 				[28]
Trong đó: 
	G   là khối lượng của tấm lưới, tính bằng kilôgam (kg);
	Gh   là khối lượng của một đơn vị chiều dài chỉ lưới, tính bằng mét (m);
	S0   Diện tích giả của tấm lưới, tính bằng mét vuông (m2); 
	a   là kích thước cạnh mắt lưới, tính bằng mét (m);
	d   là đường kính chỉ lưới, tính bằng mét (m);	  
	C   là hệ số tiêu hao gút lưới.
[bookmark: _Toc529108744][bookmark: _Toc4399530][bookmark: _Toc112849897][bookmark: _Toc131080762][bookmark: _Toc135749886][bookmark: _Toc529108761][bookmark: _Toc17362105][bookmark: _Toc4399553]3.4. Đề xuất xây dựng TCVN lưới mành
[bookmark: _Toc129850616][bookmark: _Toc131080763][bookmark: _Toc135749887]3.4.1. Phân tích, lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà
[bookmark: _Toc131080764]3.4.1.1. Dựa vào hiệu quả sản xuất (năng suất khai thác CPUE, Doanh lợi, …)
a, Năng suất khai thác
	Năng suất khai thác cho tàu làm nghề lưới mành được tính là sản lượng đánh bắt trung bình của tàu trong 01 ngày. Qua số liệu điều tra, khảo sát ta có năng suất khai thác của tàu làm nghề lưới mành được thể hiện chi tiết trong bảng 14 sau:
[bookmark: _Toc129850754][bookmark: _Toc131066087][bookmark: _Toc135747177]Bảng 14: Năng suất khai thác của đội tàu lưới mành kết hợp chà
	TT
	Khu vực
	Nhóm chiều dài (m)
	Số mẫu khảo sát (mẫu)
	Năng suất khai thác (kg/ngày)

	1
	Miền Trung
	12 -< 15
	22
	70,1 ± 9,1

	
	
	15 -< 24
	4
	385,3 ± 62,8

	2
	Đông Nam Bộ
	12 -< 15
	22
	438,0 ± 122,3

	
	
	15 -< 24
	11
	488,7 ± 251,1


	Năng suất khai thác trung bình của nghề lưới mành ở khu vực miền Đông Nam Bộ cao hơn miền Trung. Ta thấy, năng suất khai thác của đội tàu trong nhóm 15 -< 24 m cao hơn nhóm tàu 12 -<15 m.
b, Hiệu quả kinh tế
	Hiệu quả kinh tế chuyến biển của nghề lưới mành được thể hiện qua các chỉ số như doanh thu, chi phí và lợi nhuận chuyến biển trung bình trong một năm. Doanh thu là toàn bộ số tiền bán sản phẩm trong 01 năm. Chi phí bao gồm: Chi phí biến đổi (dầu, nhớt, nước đá, lương thực thực phẩm, nguyên vật liệu thay thế và chi phí khác) và chi phí cố định (thuế, bảo hiểm, lương lao động, sửa chữa tàu và máy, ngư cụ và chi phí khác) trong 01 năm. Lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ đi chi phí. Chi tiết được thể hiện trong bảng 15 sau.
[bookmark: _Toc129850755][bookmark: _Toc131066088][bookmark: _Toc135747178]Bảng 15: Hiệu quả kinh tế của đội tàu lưới mành kết hợp chà
	TT
	Khu vực
	Nhóm chiều dài tàu (m)
	Doanh Thu (tr.đ/năm)
	Chi phí (tr.đ/năm)
	Lợi Nhuận (tr.đ/năm)

	1
	Miền Trung
	12 -< 15 (n = 22)
	1161,2 ± 154,8
	817,7 ± 94,8
	343,5 ± 66,7

	
	
	15 -< 24 (n = 4)
	2250,6 ± 554,6
	1705,5 ± 464,9
	545,1 ± 111,5

	2
	Đông Nam Bộ
	12 -< 15 (n = 22)
	1458,3 ± 382,2
	1101,3 ± 299,8 
	357,0 ± 107,1

	
	
	15 -< 24 (n = 11)
	2334,8 ± 1055,8
	1728,0 ± 499,1
	607,0 ± 557,0


	Lợi nhuận trung bình của tàu nghề lưới mành ở Đông Nam Bộ lớn hơn Miền Trung. Nhóm tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt lợi nhuận cao nhất là 607 (triệu đồng/năm), nhóm tàu 12 -< 15 m ở khu vực miền Trung đạt lợi nhuận thấp nhất là 343,5 (triệu đồng/năm).
c, Doanh lợi
	Doanh lợi nghề lưới mành được thể hiện chi tiết trong bảng 16 sau:
[bookmark: _Toc129850756][bookmark: _Toc131066089][bookmark: _Toc135747179]Bảng 16: Doanh lợi nghề lưới mành
	TT
	Khu vực
	Nhóm chiều dài tàu (m)
	DL1 (%)
	DL2 (%)
	DL3 (%)

	1
	Miền Trung
	12 -< 15 (n = 22)
	41,8 ± 5,1
	53,7 ± 5,5
	29,4 ± 2,5

	
	
	15 -< 24 (n = 4)
	29,0 ± 2,4
	60,9 ± 10,0
	22,4 ± 1,4

	2
	Đông Nam Bộ
	12 -< 15 (n = 22)
	33,6 ± 9,1
	49,9 ± 31,8
	25,0 ± 5,1

	
	
	15 -< 24 (n = 11)
	26,2 ± 10,9
	79,9 ± 76,5
	20,3 ± 6,8


	Nhìn vào bảng 16 ta thấy:  Doanh lợi trung bình của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt cao nhất. 
	Vậy, dựa vào các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất cho thấy đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt hiệu quả nhất, từ đây sẽ chọn mẫu lưới của đội tàu làm tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc131080765]3.4.1.2. Dựa vào tính toán lý thuyết (cấu tạo lưới, tính chọn lọc, …)
a, Chiều dài giềng giữa, giềng miệng.
Để quyết định sản lượng mẻ lưới thì diện tích xúc cá phải đủ lớn tức là chiều dài giềng giữa và giềng miệng phải đủ lớn. Chiều dài giềng giữa phụ thuộc vào kích thước đàn cá, khả năng nhìn thấy lưới của cá trong nước, tốc độ chạy trốn trong nước của cá và tốc độ nâng giềng miệng.
* Chiều dài giềng giữa:
- Chưa có tài liệu nghiên cứu về tập tính đàn cá quanh chà. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát của ngư dân cho thấy đàn cá hay tập trung quanh chà có bán kính khoảng r = 10 m. Trong điều kiện đánh cá kết hợp chà ta chọn khoảng cách này là x = 10 m.
- Tốc độ chạy trốn của đàn cá: vc = 1 m/s.
- Tốc độ thu dây giật chốt: vr = 0,5 m/s.
- Giá trị h được xác định dựa vào thực tế đánh bắt, ta biết được tốc độ thu dây giềng vr = 0,5m/s. Thời gian từ lúc giềng giữa ở phần tùng nổi đến lúc giềng miệng nổi lên mặt nước thực tế thường rất ngắn t = 20(s). Do đó h = vr * t = 20 * 0,5 = 10 m.
Qua các thông số đã tính và đã chọn trên ta thay vào công thức (11) ta có:

Ứng dụng công thức Parabol (12), ta có:
S = L*[1 + 8/3*(f/L)2] 
S = 2(x + r)*[1 + 8/3*(f/L)2] 
S = 2(10+10)* [1+ 8/3*(1,1)2] = 129,06 m
Vậy chiều dài giềng giữa Lgp= S = 130 m.
Theo mẫu lưới mành kết hợp chà cho hiệu quả sản xuất cao và đảm bảo độ an toàn khi bao vây đàn cá, do đó chiều dài rút gọn giềng giữa là 140 m. Vậy lựa chọn chiều dài giềng giữa cho vàng lưới tiêu chuẩn Lgp = 130  150 m.
* Chiều dài giềng miệng:
	Dựa vào công thức (13) chọn fm/L = 0,5. Với L = 2(x+r) 
Dựa vào công thức xác định chiều dài dây Parabol hai đầu ngang nhau tính chiều dài giềng miệng như sau: 
	S = 2(x+r)*(1+8/3*(f/L)2) = 2(10+10)(1+8/3*(0,5)2) = 66,4 m
Theo mẫu lưới của ngư dân của đội tàu 15 -< 24 m đang sử dụng đem hiệu quả sản xuất cao ở khu vực Đông Nam Bộ là chiều dài giềng miệng từ 60  70 m, vậy kết hợp giữa lý thuyết tính toán và mẫu lưới thực tế rất hợp lý. Như vậy dự án lựa chọn các thông số về chiều dài, chiều rộng để xây dựng tiêu chẩn như sau:
	- Chiều dài giềng giữa:	Lgp = 130  150 m.
	- Chiều dài giềng miệng:	Lm = 60  70 m.
b, Hệ số rút gọn:
Với hệ số rút gọn nhỏ sẽ làm cho mắt lưới bị thu nhỏ, dẫn đến độ mở ngang của lưới nhỏ, diện tích xúc cá của lưới giảm, sức cản tăng. Do đó cần sử dụng hệ số rút gọn lớn để tăng độ mở ngang và thao tác nhẹ hơn. Dựa vào mẫu lưới đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất của đội tàu 15 -< 24 mở khu vực Đông Nam Bộ chon hệ số rút gọn như sau:
	Hệ số rút gọn giềng giữa  U1 = 0,7.
	Hệ số rút gọn giềng miệng U1 = 0,7.
c, Kích thước mắt lưới:
Đối tượng khai thác của nghề lưới mành kết hợp chà là các loài cá nổi như: cá nục, cá trích, bạc má, ngân, …
Dựa vào kết quả nghiên cứu của Nguyễn Viết Nghĩa (2020) và Trần Văn Cường (2020) xác định kích thước lần đầu sinh sản (Lm50) của một số loài cá nổi nhỏ ở khu vực biển miền Trung và Đông Nam Bộ, dựa vào công thức (14, 15) tính toán kích thước mắt lưới ở phần đụt lưới mành như bảng 17 sau:
[bookmark: _Toc129850757][bookmark: _Toc131066090][bookmark: _Toc135747180]Bảng 17: Xác định kích thước mắt lưới của lưới mành kết hợp chà
	STT
	Tên loài
	Lm50 (cm)
	arê (mm)
	ađụt lưới mành (mm)

	1
	Cá nục sồ
	14,9
	17,58
	12,30

	2
	Cá trác ngắn
	16,4
	19,35
	13,54

	3
	Cá bạc má
	17,9
	21,12
	14,78

	4
	Cá ngân
	19
	22,42
	15,69

	5
	Cá sòng gió
	20,6
	24,31
	17,01

	Trung bình
	
	
	14,66


Kết quả tính toán ở bảng 17 cho thấy: kích thước mắt lưới trung bình phần đụt lưới mành kết hợp chà là a = 14 mm, 2a = 28 mm. Tuy nhiên, đối tượng khai thác chiếm tỷ lệ cao nhất trong các mẻ lưới là cá nục sồ (Nguyễn Minh Quang, 2022) và theo Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/01/2022 có quy định kích thước mắt lưới mành ở phần đụt là 2a = 20 mm. Do đó, Dự án dựa vào đối tượng khai thác cá nục sồ là đối tượng khai thác chính của lưới mành kết hợp chà để lựa chọn kích thước mắt lưới phần đụt là a = 12 mm, 2a = 24 mm làm kích thước mắt lưới phần đụt tiêu chuẩn. 
- Xác định kích thước mắt lưới phần thân tăng dần từ đụt lưới lên, kích thước mắt lưới phần thân được tính theo công thức (16) như sau: 
		2ađụt = 24 mm;
	2athân5,4,3,2  = 24 + 0,2*24 = 28 mm;
		2athân1 = 28 + 0,2*28 = 34 mm;
		2achao = 50 mm.
d, Độ thô chỉ lưới:
Vật liệu dùng cho nghề lưới mành chủ yếu là sợi PA được dệt thành tấm. Phần lưới chao sợi PA có độ thô chỉ lưới lớn hơn. Ưu điểm của loại vật liệu này là sức bền lớn, trọng lượng bé, sợi mềm, sức chìm lớn hơn một số loại xơ sợi khác có cùng độ thô.
Qua mẫu lưới ngư dân sử dụng đánh bắt có hiệu quả cao và công thức tính toán (17, 18, 19, 20) cho thấy nên chọn vật liệu áo lưới là PA, đường kính chỉ lưới như sau:
dđụt = 0,5 - 0,6 mm, quy cánh chỉ lưới PA 210D/9 - 12; 
dthân = 0,4 - 0,5 mm, quy cánh chỉ lưới PA 210D/6 - 9;
dchao = 0,6 - 0,65 mm, quy cánh chỉ lưới PA 210D/12 - 15; là phù hợp.
e, Độ thô dây và giềng:
Độ thô dây giềng giữa, giềng miệng:
Việc tính toán kiểm tra độ thô dây giềng trong lưới mành khá phức tạp và khó chính xác. Tuy nhiên, dựa trên lực đứt cho phép ở công thức [23] để xác định độ thô dây giềng như sau:
Chiều dài dây giềng giữa là Lgp = 150 m; chiều cao từ giềng miệng lên mặt nước h = 10 m; vận tốc thu lưới là V = 0,5 m/s; hệ số an toàn n = 3. Ta có:
Pđ = 0,5*150*10*(0,5)2*3 = 562 (kgf)
Tra bảng độ bền đứt các dây PA, PP, PE, PES se xoắn (TCVN 8393:2021, Tr 18) có được, đối với dây PA là Ф 6 mm; dây PP là Ф 7 - Ф 8 mm; dây PE là Ф 8 - Ф 9 mm.
Trong thực tế ngư dân đang sử dụng dây và giềng phổ biến là dây PE hoặc PP có độ thô như sau: Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10  Ф 12 mm; Dây giật chốt, dây neo thả lưới: độ thô Ф 12  Ф 16 mm. Hiện nay hầu hết các mẫu lưới mành mới đều sử dụng dây PP, PE vì vật liệu này có độ bền tương đối cao và có rất nhiều trên thị trường. Do đó, tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu dây là PP, PE, độ thô như sau:
Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10  Ф 14 mm; 
Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt): độ thô Ф 10  Ф 14 mm;
Dây neo (có buộc cả đá dằn): độ thô Ф 12  Ф 16 mm.
f, Độ thô dây giềng rút:
	Dựa vào công thức [22] để tính toán lực đứt, đường kính chỉ lưới d = 0,69 mm; kích thước cạnh mắt lưới a = 15 mm; chiều dài giềng miệng Lgc = 70 m; chiều cao từ giềng miệng lúc chưa dật chốt lên mặt nước h = 30 m; vận tốc thu dây giềng rút v = 3 (m/s); hệ số an toàn n = 5. Ta có: Pđ = 5*(0,0069/0,15)*70*30*3 = 1.449 (kgf)
Tra bảng, độ thô dây giềng rút vật liệu là dây PP và dây PE, có đường kính d = 12  16 mm.
g, Tính toán trang bị lực nổi và lực chìm của vàng lưới
	Dựa vào mẫu lưới đạt hiểu quả sản xuất cao để tính toán trang bị lực nổi và lực chìm cho toàn bộ vàng lưới như sau:
	Tổng lực nổi cả vàng lưới là 326 (KG), lực chìm của vàng lưới là 198 (KG). Theo nghiên cứu của Thái Văn Ngạn (2004) lực nổi của phao = (1,5  3) lần lực chìm của chì. Vậy lực nổi, lực chìm của vàng lưới Q = 1,64 q là phù hợp.
- Trang bị chì và vòng khuyên
	Dựa vào mẫu lưới có hiệu quả kinh tế cao ta tính toán trang bị vòng khuyên cho mẫu lưới tiêu chuẩn như sau: Tổng lực chìm là p = 198 KG.
	Chiều dài giềng miệng là 70 m trang bị 23 vòng khuyên, vật liệu là Inox, mỗi vòng có trọng lượng là 3 (kg/vòng), và trang bị thêm 4 viên đá dằn, có trọng lượng là 25 (kg/viên) là phù hợp.
- Trang bị phao
	Trang bị cho vàng lưới tiêu chuẩn phao làm từ vật liệu loại FP có kích thước 220 mm x 70 mm x 50 mm, khối lượng quả phao gp = 200 g, có xuất nổi Pp = R/G = 6,11 (Tra bảng 17, TCVN 8393:2021). 
	Dựa vào công thức tính toán trang bị số lượng phao (24, 25, 26, 27) ta tính như sau:
	Tổng lực nổi của phao Qp = 326 KG.
	Tổng trọng lượng trang bị phao là:
	Gp = 373/6,11 = 53 kg
	Số lượng phao cần dùng là:
	n = Gp/gp = 53/0,2 = 265 (quả phao).
3.4.1.3. Đề xuất thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà
	Cơ sở đề xuất xây dựng TCVN - thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà dựa vào hiện trạng sử dụng đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất ở mục 3.4.1.1 và dựa vào lý thuyết tính toán ở mục 3.4.1.2 được thể hiện ở bảng 18 sau:
[bookmark: _Toc135747181]Bảng 18: Lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà
	TT

	Tên gọi

	Tổng hợp tài liệu trong nước
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	1
	Chiều dài dây giềng giữa, m
	42,57 - 160
	129,06
	134,4 - 160
	130 - 150

	
	- Vật liệu
	PA
	PA, PP, PE
	PP, PE
	PP, PE

	
	- Đường kính, mm
	8 - 10
	6 - 9
	10 - 14
	10 - 14

	2
	Chiều dài dây giềng miệng, m
	32 - 60
	66,4
	60,5 - 72
	60 - 70

	
	· Vật liệu
	PA
	PA, PP, PE
	PP, PE
	PP, PE

	
	· Đường kính, mm
	8 - 10
	6 - 9
	10 - 14
	10 - 14

	3
	Kích thước mắt lưới
	
	
	
	

	
	· Phần đụt, mm
	8 - 25
	24
	20 - 25
	20 - 24

	
	· Phần thân, mm
	14 - 50
	28 - 34
	20 - 40
	24 - 28

	
	· Phần chao, mm
	40 - 50
	40 - 50
	30 - 50
	30 - 50

	4
	Vật liệu áo lưới
	
	
	
	

	
	· Phần đụt và phần thân
	PA, PE sợi se
	PA sợi se
	PA, PE sợi se, PA sợi đơn
	PA sợi se

	
	· Chao phao và chao chì
	PA, PE sợi se
	PA sợi se
	PA, PE sợi se
	PA sợi se

	5
	Đường kính chỉ lưới
	
	
	
	

	
	- Phần đụt, mm
	0,02
	0,5 - 0,6
	0,5 - 0,6
	0,5 - 0,6

	
	- Phần thân, mm
	
	0,4 - 0,5
	0,4 - 0,5
	0,4 - 0,5

	
	- Phần chao
	
	0,6 - 0,65
	0,6 - 0,65
	0,6 - 0,65

	6
	Qui cánh chỉ lưới
	
	
	
	

	
	- Phần đụt
	PE
	210D/9 - 12
	210D/12
	210D/9 - 12

	
	- Phần thân
	210D/6
	210D/6 - 9
	210D/6 - 12
	210D/6 - 9

	
	- Phần chao 
	210D/9
	210D/12 - 15
	210D/12
	210D/12 - 15

	7
	Hệ số rút gọn
	
	
	
	

	
	- Giềng giữa, U1
	0,65
	0,7
	0,64 - 0,71
	0,65 - 0,75

	
	- Giềng miệng, U1
	0,71
	0,7
	0,65 - 0,75
	0,65 - 0,75

	8
	Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt), mm
	PE, Ф 10
	PP, Ф 10 - 12
	PP, Ф 10 - 14
	PP, Ф 10 - 14

	9
	Dây neo (có buộc cả đá dằn), mm
	PE, Ф 10 - 12
	PP, Ф 12 -16
	PP, Ф 12 -16
	PP, Ф 12 -16

	10
	Dây giềng rút
	PE, Ф 12
	PP, Ф16
	PP, Ф 12 - 16
	PP, Ф 12 - 16

	11
	Vòng khuyên
	Cu, D 110, d 12
	Inox, D 200, d 12
	Inox, D 200, d 12
	Inox, D 200, d 12

	12
	Phao Cốc
	
	PVC, Ф 300
	PVC, Ф 300
	PVC, Ф 300

	13
	Phao con
	PL, 80x40x20
	PL, 220x70x50
	PL, 220x70x50
	PL, 220x70x50

	14
	Dây buộc điều chuyển chà
	PE, Ф 10 - 12
	PP, PE, Ф 10 - 12
	PP, PE, Ф 10 - 12
	PP, PE, Ф 10 - 12

	15
	Đá dằn (đá đỏi)
	30 cem, kg/cục
	25 cem, kg/cục
	25 cem, kg/cục
	25 cem, kg/cục

	16
	Chì
	Pb, 250g/viên
	-
	-
	-

	17
	Neo
	4, Fe, 25 kg/cái
	4, Fe, 25  -30 kg/cái
	4, Fe, 25 - 30 kg/cái
	4, Fe, 25 - 30 kg/cái


[bookmark: _Toc129850617][bookmark: _Toc131080766][bookmark: _Toc135749888]3.4.2. Phân tích, lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng
[bookmark: _Toc131080767]3.4.2.1. Dựa vào hiệu quả sản xuất (năng suất khai thác CPUE, Doanh lợi, …)
a, Năng suất khai thác
	Năng suất khai thác cho tàu làm nghề lưới mành được tính là sản lượng đánh bắt trung bình của tàu trong 01 ngày. Qua số liệu điều tra, khảo sát ta có năng suất khai thác của tàu làm nghề lưới mành được thể hiện chi tiết trong bảng 19 sau:
[bookmark: _Toc135747182]Bảng 19: Năng suất khai thác đội tàu lưới mành kết hợp ánh sáng
	Khu vực
	Nhóm chiều dài (m)
	Số mẫu khảo sát (mẫu)
	Năng suất khai thác (kg/ngày)

	Miền Trung
	12 -< 15
	10
	78,2 ± 24,8

	
	15 -< 24
	28
	536,0 ± 85,9

	Đông Nam Bộ
	12 -< 15
	10
	458,1 ± 112,9

	
	15 -< 24
	21
	572,7 ± 154,7


	Năng suất khai thác trung bình của nghề lưới mành ở khu vực Đông Nam Bộ lớn hơn khu vực miền Trung. Năng suất khai thác của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt cao nhất là 572,7 kg/tàu/ngày; còn năng suất khai thác trung bình của đội tàu 12 -< 15 m ở khu vực miền Trung đạt thấp nhất là 78,2 kg/tàu/ngày. 
b, Hiệu quả kinh tế
	Hiệu quả kinh tế chuyến biển của nghề lưới mành kết hợp ánh sáng được thể hiện qua các chỉ số như doanh thu, chi phí và lợi nhuận chuyến biển trung bình trong một năm. Chi tiết được thể hiện trong bảng 20 sau:
[bookmark: _Toc135747183]Bảng 20: Hiệu quả kinh tế đội tàu lưới mành kết hợp ánh sáng
	TT
	Khu vực
	Nhóm chiều dài tàu (m)
	Doanh Thu (tr.đ/năm)
	Chi phí (tr.đ/năm)
	Lợi Nhuận (tr.đ/năm)

	1
	Miền Trung
	12 -< 15 (n = 10)
	1.239,6 ± 203,2
	872,9 ± 105,0
	366,7 ± 101,4

	
	
	15 -< 24 (n = 28)
	2.623,7 ± 373,1
	1.950,4 ±320,7
	673,2 ± 110,5

	2
	Đông Nam Bộ
	12 -< 15 (n = 10)
	2.228,1 ± 757,2
	1.788,8 ± 547,5
	439,3 ± 270,0

	
	
	15 -< 24 (n = 21)
	2.525,8 ± 1.044,2
	1.860,8 ± 652,5
	665,0 ± 430,4


	Nhìn vào bảng 20 trên cho thấy: Lợi nhuận trung bình của các đội tàu ở khu vực Đông Nam Bộ lớn hơn Miền Trung.  
c, Doanh lợi
	Doanh lợi nghề lưới mành kết hợp ánh sáng được thể hiện chi tiết trong bảng 21 sau:
[bookmark: _Toc135747184]Bảng 21: Doanh lợi nghề lưới mành kết hợp ánh sáng
	Khu vực
	Nhóm chiều dài tàu (m)
	DL1 (%)
	DL2 (%)
	DL3 (%)

	Miền Trung
	12 -< 15 (n = 10)
	41,5 ± 5,6
	60,9 ± 10,0
	29,2 ± 2,6

	
	15 -< 24 (n = 28)
	27,8 ± 1,2
	51,0 ± 19,5
	21,7 ± 0,7

	Đông Nam Bộ
	12 -< 15 (n = 10)
	23,9 ± 10,9
	34,4 ± 23,5
	18,7 ± 7,7

	
	15 -< 24 (n = 21)
	33,4 ± 16,2
	76,4 ± 72,4
	24,7 ± 9,2


	Nhìn vào bảng 21 ta thấy: Doanh lợi trung bình của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ là lớn nhất, đội tàu 12 -< 15 m ở khu vực Đông Nam Bộ có doanh lợi trung bình đạt thấp nhất.
	Dựa vào các yếu tố chỉ tiêu về hiệu quả sản suất như năng suất khai thác, lợi nhuận và đoanh lợi của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt hiệu quả sản xuất cao nhất. 	Dự án lựa chọn mẫu lưới mành kết hợp với ánh sáng ở khu vực Đông Nam bộ làm mẫu lưới xây dựng tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc131080768]3.4.2.2. Dựa vào tính toán lý thuyết (cấu tạo lưới, tính chọn lọc, …)
a, Chiều dài giềng giữa, giềng miệng.
* Chiều dài giềng giữa:
- Theo tác giả Gunzo Kawamura (1983), đã nghiên cứu tập tính của cá (cá mòi và cá cơm) trong vùng chiếu sáng đã nhận định rằng (Kawamura G và Shimowada T, 1983): Phạm vi hoạt động của cá mòi cách nguồn sáng từ 22  28 m theo phương ngang và 15  20 m độ sâu. Còn cá cơm có phạm vi hoạt động từ 26  36 m theo phương ngang và từ 18  36 m độ sâu. Vậy chọn bán kính đàn cá tập trung quanh ánh sáng r = 15 m. 
- Cự ly cá phát hiện ra lưới trong nước khi cá tập trung xung quanh nguồn sáng chưa có tài liệu công bố. Vậy lưa chọn phương ngang đàn cá tập trung là x = 15 m.
- Tốc độ chạy trốn của đàn cá: vc = 1m/s. Tốc độ thu dây kéo đầu lưới (dây giật chốt): vr = 0,5m/s. Giá trị thời gian (h) được xác định dựa vào thực tế đánh bắt, ta biết được tốc độ thu dây giềng vr = 0,5m/s. Thời gian từ lúc giềng giữa ở phần tùng nổi đến lúc giềng miệng nổi lên mặt nước thực tế thường rất ngắn t = 20(s). Do đó h = vr * t = 20 * 0,5 = 10 m.
Qua các thông số đã tính và đã chọn trên ta thay vào công thức (11) ta có:
[image: ]
Dựa vào công thức tính toán (12) ta có:
S = L*[1 + 8/3*(f/L)2] = 2(x + r)*[1 + 8/3*(f/L)2] = 2*30* 3,16 = 189,6 m
Kết quả tính toán chiều dài giềng giữa Lgp= S = 189,6 m. Theo mẫu lưới mành ngư dân đang sử dụng có hiệu quả kinh tế cao ở khu vực Đông Nam Bộ cho thấy: chiều dài rút gọn dây giềng giữa là 170 - 180 m rất gần với giá trị tính toán. Vậy để đảm bảo an toàn vàng lưới vây trọn đàn cá, dự án chọn chiều dài dây giềng giữa Lgp = 190 m.
* Chiều dài giềng miệng:
	Theo tác giả Nguyễn Văn Động (1995) để xác định chiều dài giềng miệng thì dựa vào công thức (13) fm = (0,3 - 0,5)L, vậy chọn fm/L = 0,5; với L = 2(x+r)
	Dựa vào công thức (12) xác định chiều dài dây Parabol hai đầu ngang nhau tính chiều dài giềng miệng như sau:
	S = 2(x+r)*(1+8/3*(f/L)2) = 2(15+15)(1+8/3*(0,5)2) = 99,6 m
Các mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng của ngư dân khu vực Đông Nam Bộ đem lại hiệu quả sản xuất cao đang sử dụng trang bị chiều dài giềng miệng từ 100  110 m, và kích thước này rất phù hợp với kết quả tính toán.
Kết hợp giữa lý thuyết tính toán với kết quả khảo sát mẫu lưới có hiệu quả sản xuất cao lựa chọn chiều dài giềng giữa và giềng miệng phù hợp nhất là mẫu lưới của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ để xây dựng tiêu chuẩn. Như vậy chọn các thông số về chiều dài giềng giữa, chiều dài giềng miệng như sau:
	- Chiều dài giềng giữa:	Lgp = 180  200 m.
	- Chiều dài giềng miệng: 	Lgc= 90  100 m.
b, Hệ số rút gọn:
Với hệ số rút gọn nhỏ sẽ làm cho mắt lưới bị thu nhỏ, dẫn đến độ mở ngang của lưới nhỏ, diện tích xúc cá của lưới giảm, sức cản tăng. Do đó cần sử dụng hệ số rút gọn lớn để tăng độ mở ngang và thao tác nhẹ hơn. Dựa vào kết quả khảo sát các mẫu lưới đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất xác định được hệ số rút gọn như sau:
Hệ số rút gọn giềng giữa: U1 = 0,7.
Hệ số rút gọn giềng miệng: U1 = 0,7. 
c, Kích thước mắt lưới:
Thực tế lưới mành kết hợp ánh sáng đánh bắt nhiều loại đối tượng có kích thước khác nhau. Dựa vào kết quả nghiên cứu của Nguyễn Viết Nghĩa (2020) và Trần Văn Cường (2020) xác định kích thước lần đầu sinh sản (Lm50) của một số đối tượng chính khai thác bằng nghề lưới mành kết hợp ánh sáng ở khu vực biển miền Trung và Đông Nam Bộ, tính toán kích thước mắt lưới ở phần đụt lưới mành theo công thức (14, 15) thể hiện bảng 22 sau:
[bookmark: _Toc129850763][bookmark: _Toc131066094][bookmark: _Toc135747185]Bảng 22: Xác định kích thước mắt lưới lưới mành kết hợp ánh sáng
	STT
	Tên loài
	Lm50 (cm)
	arê (mm)
	ađ lưới mành (mm)

	1
	Cá trích
	12,5 
	14,75
	10,32

	2
	Cá chỉ vàng
	9,6
	11,32
	7,93

	3
	Mực ống Trung Hoa
	16,3
	19,23
	13,46

	4
	Mực ống Ấn Độ
	8,5
	10,03
	7,02

	Trung bình
	
	
	9,68


Kết quả tính toán dựa vào kích thước khai thác cho phép của một số loài khai thác chính ở bảng 22 cho thấy kích thước mắt lưới ở phần đụt trung bình a = 9,68 mm. Để đảm bảo lưới thoát nước tốt, giảm lực cản và bảo vệ nguồn lợi (theo Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/01/2022) nên chọn:
- Phần đụt lưới mành khai thác: a = 10 mm; 2a = 20 mm.
- Phần thân lưới tăng dần từ đụt lưới lên phần chao theo công thức (16):
		2ađụt = 20 mm; 
		2athân 3 = 20 mm;
		2athân 2 = 20 + 0,2*20 = 24 mm;
		2athân 1 = 24 + 0,2*24 = 28 mm;
		2achao = 30 mm.
d, Độ thô chỉ lưới:
Vật liệu dùng cho nghề lưới mành chủ yếu là sợi PA được dệt thành tấm. Phần lưới chao được đan bằng sợi PE. Ưu điểm của loại vật liệu này là sức bền lớn, trọng lượng bé, sợi mềm, sức chìm lớn hơn một số loại xơ sợi khác có cùng độ thô.
Dựa vào công thức tính toán đường kính chỉ lưới (17, 18, 19, 20) và mẫu lưới thực tế ngư dân đem lại hiệu quả sản xuất cao nên chọn vật liệu áo lưới là PA, lưới chao là PE có các đừng kính chỉ lưới như sau:
dđụt = 0,5 - 0,6 mm, quy cánh chỉ lưới 210D/9 - 12;
dthân = 0,4 - 0,5 mm, quy cánh chỉ lưới 210D/6 - 9;
dchao = 1,27 - 1,39 mm, quy cánh chỉ lưới PE 380D/15 - 18.
e, Độ thô dây và giềng:
Việc tính toán kiểm tra độ thô dây và giềng, dây kéo trong lưới mành khá phức tạp và khó chính xác. Tuy nhiên, dựa trên lực đứt cho phép ở công thức (23) để xác định độ thô dây giềng như sau:
Chiều dài dây giềng giữa là Lgp = 200 m; chiều cao từ giềng miệng lên mặt nước h = 10 m; vận tốc thu lưới là V = 0,5 m/s; hệ số an toàn n = 3. Ta có:
Pđ = 0,5*200*10*(0,5)2*3 = 750 (kgf)
Tra bảng độ bền đứt các dây PA, PP, PE, PES se xoắn (TCVN 8393:2021, Tr 18) có được, đối với dây PA là Ф 6 mm; dây PP là Ф 7  8 mm; dây PE là Ф 8  9 mm.
Trong thực tế ngư dân đang sử dụng dây và giềng phổ biến là dây PA, PE hoặc PP có độ thô như sau: Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10 mm; Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt), dây neo: độ thô Ф 12 mm; Dây kéo giữa: độ thô Ф 10  12 mm.
Hiện nay hầu hết các mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng đều sử dụng dây PP, PE vì vật liệu này có độ bền tương đối cao và có rất nhiều trên thị trường. Do đó, tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu là PP, PE, có độ thô như sau:
Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10  14 mm; 
Dây giật chốt (dây kéo lưới), dây neo thả lưới: độ thô Ф 10  14 mm; 
Dây neo (có buộc đá dằn): độ thô Ф 10  14 mm.
f, Độ thô dây giềng rút:
	Dựa vào công thức [22] để tính toán lực đứt, đường kính chỉ lưới d = 0,69 mm; kích thước cạnh mắt lưới a = 15 mm; chiều dài giềng miệng Lgc = 100 m; chiều cao từ giềng miệng lúc chưa dật chốt lên mặt nước h = 30 m; vận tốc thu dây giềng rút v = 3 (m/s); hệ số an toàn n = 5. Ta có: Pđ = 5*(0,0069/0,15)*100*30*3 = 2.070 (kgf)
Tra bảng, độ thô dây giềng rút vật liệu là dây PP và dây PE, có đường kính d = 12  16 mm.
g, Tính toán trang bị lực nổi và lực chìm của vàng lưới
	Dựa vào mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng đạt hiểu quả sản xuất cao để tính toán trang bị lực nổi và lực chìm cho toàn bộ vàng lưới như sau:
	Tổng lực nổi (Q) cả vàng lưới là 353 (KG), lực chìm (q) của vàng lưới là 235 (KG). Theo nghiên cứu của Thái Văn Ngạn (2004) lực nổi của phao = (1,5  3) lần lực chìm của chì. Vậy lực nổi, lực chìm của vàng lưới mẫu Q = 1,5 q là phù hợp.
- Trang bị chì và đá dằn
	Dựa vào mẫu lưới có hiệu quả sản xuất cao và công thức (23) tính toán trang bị vòng khuyên cho mẫu lưới tiêu chuẩn như sau: 
	Chiều dài giềng miệng là 100 m trang bị 35 vòng khuyên (3 kg/vòng), vật liệu là Inox và trang bị thêm 4 viên đá dằn, có trọng lượng là 25 (kg/viên) là phù hợp.
	- Trang bị phao
	Trang bị cho vàng lưới tiêu chuẩn phao làm từ vật liệu loại FP có kích thước 220 mm x 70 mm x 50 mm, trọng lượng 200 g/quả phao, có xuất nổi Pp = R/G = 6,11 (Tra bảng 7; TCVN 8393:2021).
	Theo công thức tính toán trang bị phao (24, 25, 26, 27) ta có như sau: Qp = 353 (KG)
Tổng trọng lượng trang bị phao
	Gp = 353/6,11 = 58
	Số lượng phao cần trang bị là:
	n = Gp/gp = 58/0,2 = 290 (quả phao).
3.4.2.3. Đề xuất thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng
	Cơ sở đề xuất xây dựng TCVN - thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng dựa vào hiện trạng sử dụng lưới mành đem lại hiêu quả sản xuất cao nhất ở mục 3.4.2.1 và dựa vào lý thuyết tính toán ở mục 3.4.2.2 được thể hiện ở bảng 23 sau:
[bookmark: _Toc135747186]Bảng 23: Lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng
	TT

	Tên gọi

	Tổng hợp tài liệu trong nước
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	1
	Chiều dài dây giềng giữa, m
	52 - 207
	189, 6
	180 - 228
	180 - 200

	
	- Vật liệu
	PP, PE
	PA, PP, PE
	PP, PE
	PP, PE

	
	- Đường kính, mm
	8 - 10
	6 - 9
	10 - 14
	10 - 14

	2
	Chiều dài dây giềng miệng, m
	32 - 100
	99,6
	90 - 96
	90 - 100

	
	· Vật liệu
	PP, PE
	PA, PP, PE
	PP, PE
	PP, PE

	
	· Đường kính, mm
	8 - 10
	6 - 9
	10 - 14
	10 - 14

	3
	Kích thước mắt lưới
	
	
	
	

	
	· Phần đụt, mm
	10 - 25
	20
	20 - 22
	20 - 22

	
	· Phần thân, mm
	14 - 50
	20 - 28
	20 - 30
	20 - 28

	
	· Phần chao, mm
	40 - 50
	30 - 40
	30 - 40
	30 - 40

	4
	Vật liệu áo lưới
	
	
	
	

	
	· Phần đụt và phần thân
	PA, PE sợi se
	PA sợi se
	PA, PE sợi se, PA sợi đơn
	PA sợi se

	
	· Chao phao và chao chì
	PA, PE sợi se
	PE sợi se
	PA, PE sợi se
	PA sợi se

	5
	Đường kính chỉ lưới
	
	
	
	

	
	- Phần đụt, mm
	0,6
	0,5 - 0,6
	0,5 - 0,6
	0,5 - 0,6

	
	- Phần thân, mm
	0,4 - 0,6
	0,4 - 0,5
	0,4 - 0,5
	0,4 - 0,5

	
	- Phần chao
	0,6 - 0,65
	1,27 - 1,39
	1,27 - 1,39
	1,27 - 1,39

	6
	Qui cánh chỉ lưới
	
	
	
	

	
	- Phần đụt
	210D/9 - 12
	210D/9 - 12
	210D/12
	210D/9 - 12

	
	- Phần thân
	210D/6 - 9
	210D/6 - 9
	210D/6 - 12
	210D/6 - 9

	
	- Phần chao 
	380D/9, 210D/9
	380D/15 - 18
	380D/15 - 18
	380D/15 - 18

	7
	Hệ số rút gọn
	
	
	
	

	
	- Giềng giữa, U1
	0,65
	0,7
	0,6 - 0,75
	0,65 - 0,75

	
	- Giềng miệng, U1
	0,71
	0,7
	0,65 - 0,75
	0,65 - 0,75

	8
	Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt), mm 
	PE, Ф 10
	PP, Ф 12 - 16
	PP, Ф 10 - 14
	PP, Ф 10 - 14

	9
	Dây neo (có buộc đá dằn), mm
	PE, Ф 10 - 12
	PP, Ф 12 -16
	PP, Ф 12 -16
	PP, Ф 10 -14

	10
	Dây giềng rút, mm
	PE, Ф 12
	PP, Ф 14 - 16
	PP, Ф 12 - 16
	PP, Ф 12 - 16

	11
	Vòng khuyên
	Cu, D 110, d 12
	Inox, D 200, d 12
	Inox, D 200, d 12
	Inox, D 200, d 12

	12
	Phao Cốc
	
	PVC, Ф 300
	PVC, Ф 300
	PVC, Ф 300

	13
	Phao con
	PL, 100x40x20
	PL, 220x70x50
	PL, 220x70x50
	PL, 220x70x50

	14
	Dây buộc xuồng đèn/chà
	PE, Ф 10 - 12
	PP, PE, Ф 10 - 12
	PP, PE, Ф 10 - 12
	PP, PE, Ф 10 - 12

	15
	Đá dằn (đá đỏi)
	30 cem, kg/cục
	25 cem, kg/cục
	25 cem, kg/cục
	25 cem, kg/cục

	16
	Chì
	Pb, 500g/viên
	-
	-
	-

	17
	Neo
	4, Fe, 25 kg/cái
	4, Fe, 25  -30 kg/cái
	4, Fe, 25 - 30 kg/cái
	4, Fe, 25 - 30 kg/cái


[bookmark: _Toc112849900][bookmark: _Toc131080769][bookmark: _Toc135749889]3.5.  Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)
[bookmark: _Toc529108762][bookmark: _Toc17362106][bookmark: _Toc112849901][bookmark: _Toc131080770][bookmark: _Toc135749890]3.5.1.  Phạm vi áp dụng
	Tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản lưới mành khai thác các đối tượng chính, gồm: cá trích, nục, bạc má, ngân, chỉ vàng, ... ở vùng biển Việt Nam.
[bookmark: _Toc17362107][bookmark: _Toc112849902][bookmark: _Toc131080771][bookmark: _Toc135749891]3.5.2.  Tài liệu viện dẫn
	- Viện dẫn các tài liệu TCVN về xây dựng tiêu chuẩn.
- Viện dẫn các TCVN liên quan đến thông số kích thước cơ bản lưới mành.
[bookmark: _Toc17362108][bookmark: _Toc112849903][bookmark: _Toc131080772][bookmark: _Toc135749892]3.5.3.  Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
	- Định nghĩa về lưới mành.
[bookmark: _Toc528679228][bookmark: _Toc17362109]	- Ký hiệu, đơn vị và thuật ngữ viết tắt trong tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc112849904][bookmark: _Toc131080773][bookmark: _Toc135749893]3.5.4.  Thông số kích thước cơ bản 
[bookmark: _Toc131080774]3.5.4.1. Cấu tạo tổng thể lưới mành 
	Cấu tạo vàng lưới mành có dạng hình thang, miệng lưới là đáy lớn được buộc vòng khuyên tạo sức chìm, dây giềng miệng có thể dài hơn 100 m. Đáy nhỏ được chập tạo thành túi lưới. Trên hai cạnh bên có lắp phao. Đối tượng khai thác chính là cá nổi nhỏ, tập trung quanh chà (ban ngày) và quanh ánh sáng (ban đêm). Lưới được thả dưới dòng chảy và sát chà/ánh sáng rồi được nâng lên mặt nước bằng hệ thống phao.
[image: ]
CHÚ DẪN: 1  Áo lưới; 2  Đụt lưới; 3  Giềng giữa; 4  Phao; 5  Phao cốc; 6  Giềng miệng; 7  Vòng khuyên; 8  Đá dằn; 9  Dây giềng rút; 10 Dây kéo đầu lưới; 11 Tàu; 12 Thuyền thúng; 13 Hệ thống dây neo và neo.
[bookmark: _Toc135747299][bookmark: _Toc131066124][bookmark: _Toc112852377]Hình 29: Cấu tạo tổng thể lưới mành
[bookmark: _Toc131080775]3.5.4.2. Thông số áo lưới mành kết hợp chà
[bookmark: _Toc129850759]	Thông số áo lưới mành kết hợp chà khai thác các đối tượng là cá nục, cá ngân, bạc má, … của đội tàu 15 -< 24 m được làm tiêu chuẩn như  bảng 24 sau:
[bookmark: _Toc135747187]Bảng 24: Thông số cơ bản áo lưới mành kết hợp chà
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Chiều dài dây giềng giữa, m
	Từ 130 đến 150

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 14

	2. Chiều dài dây giềng miệng, m
	Từ 60 đến 70

	· Vật liệu
	PP, PE

	· Đường kính, mm
	Từ 10 đến 14

	3. Kích thước mắt lưới
	

	· Phần đụt, mm
	Từ 20 đến 24

	· Phần thân, mm
	Từ 24 đến 28

	· Phần chao, mm
	Từ 30 đến 50

	4. Vật liệu áo lưới
	

	· Phần đụt và phần thân
	PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	· Chao phao và chao chì
	PE hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	5. Đường kính chỉ lưới
	

	- Phần đụt, mm
	Từ 0,5 đến 0,6

	- Phần thân, mm
	Từ 0,4 đến 0,5

	- Phần chao
	Từ 0,6 đến 0,65

	6. Quy cánh chỉ lưới
	

	- Phần đụt
	Từ 210D/9 đến 210D/12

	- Phần thân
	Từ 210D/6 đến 210D/9

	- Phần chao 
	Từ 210D/12 đến 210D/15

	7. Hệ số rút gọn
	

	- Giềng giữa, U1
	Từ 0,65 đến 0,75

	- Giềng miệng, U1
	Từ 0,65 đến 0,75


* Phụ tùng kèm theo
	Thông số phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp chà được quy định trong Bảng 25.
[bookmark: _Toc135747188]Bảng 25: Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp chà
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Dây kéo đầu lưới (dây dật chốt), đồng thời là dây neo, m
	Từ 150 đến 200

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 12

	2. Dây giềng rút, m
	Từ 200 đến 400

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 12 đến 16

	3. Dây liên kết vòng khuyên với giềng miệng
	

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 4 đến 6

	4. Phao
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 245 đến 265

	- Khoảng cách giữa các phao, mm
	Từ 310 đến 450

	5. Phao cốc
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 3 đến 6

	- Khoảng cách giữa các phao, m
	Từ 30 đến 40

	6. Vòng khuyên
	

	- Tổng số vòng khuyên, cái
	Từ 20 đến 30

	- Khoảng cách vòng khuyên, m
	Từ 2,5 đến 3,5

	- Khối lượng một vòng khuyên, kg
	Từ 2 đến 3

	7. Đá dằn
	

	- Tổng số đá dằn, cục
	Từ 4 đến 6

	- Khối lượng một cục đá dằn, kg
	Từ 20 đến 30

	8. Neo
	

	- Tổng số neo, cái
	Từ 2 đến 4

	- Khối lượng một neo, kg
	Từ 30 đến 50


* Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp chà
[image: ]
[bookmark: _Toc135747300]Hình 30: Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp chà
[bookmark: _Toc131080776]3.5.4.3 Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng
	Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng khai thác các đối tượng là cá nục, cá ngân, bạc má, mực ống… của đội tàu 15 -< 24 m được làm tiêu chuẩn ở bảng 26 sau:
[bookmark: _Toc135747189]Bảng 26: Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Chiều dài dây giềng giữa, m
	Từ 180 đến 200

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 14

	2. Chiều dài dây giềng miệng, m
	Từ 90 đến 100

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 14

	3. Kích thước mắt lưới
	

	- Phần đụt, mm
	Từ 20 đến 22

	- Phần thân, mm
	Từ 20 đến 28

	- Phần chao, mm
	Từ 30 đến 40

	4. Vật liệu áo lưới
	

	- Phần đụt và phần thân
	PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	- Chao phao và chao chì
	PE hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	5. Đường kính chỉ lưới
	

	- Phần đụt, mm
	Từ 0,5 đến 0,6

	- Phần thân, mm
	Từ 0,4 đến 0,5

	- Phần chao
	Từ 1,27 đến 1,39

	6. Quy cánh chỉ lưới
	

	- Phần đụt
	Từ 210D/9 đến 210D/12

	- Phần thân
	Từ 210D/6 đến 210D/9

	- Phần chao phao
	Từ 380D/15 đến 380D/18

	- Phần chao chì
	

	7. Hệ số rút gọn
	

	- Giềng giữa, U1
	Từ 0,65 đến 0,75

	- Giềng miệng, U1
	Từ 0,65 đến 0,75


*   Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng
Thông số phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng được quy định trong bảng 27.


[bookmark: _Toc135747190]Bảng 27: Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Dây kéo đầu lưới (dây dật chốt) và dây neo, m
	Từ 200 đến 300

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 12

	2. Dây giềng rút, m
	Từ 200 đến 400

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 12 đến 16

	3. Dây liên kết vòng khuyên với giềng miệng
	

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 4 đến 6

	4. Phao
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 290 đến 310

	- Khoảng cách giữa các phao, mm
	Từ 310 đến 450

	5. Phao cốc
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 3 đến 6

	- Khoảng cách giữa các phao, m
	Từ 40 đến 60

	6. Vòng khuyên
	

	- Tổng số vòng khuyên, cái
	Từ 30 đến 40

	- Khoảng cách vòng khuyên, m
	Từ 2,5 đến 3,5

	- Khối lượng một vòng khuyên, kg
	Từ 2 đến 3

	7. Đá dằn
	

	- Tổng số đá dằn, cục
	Từ 4 đến 6

	- Khối lượng một cục đá dằn, kg
	Từ 20 đến 30

	8. Neo
	

	- Tổng số neo, cái
	Từ 2 đến 4

	- Khối lượng một neo, kg
	Từ 30 đến 50


* Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp ánh sáng
[image: ]
[bookmark: _Toc135747301]Hình 31: Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp ánh sáng
[bookmark: _Toc131080777][bookmark: _Toc135749894]3.5.5 Các phụ lục ...: Hiệu lực của Phụ lục là tham khảo, không quy định bắt buộc.
[bookmark: _Toc4399552][bookmark: _Toc525537287][bookmark: _Toc529108763][bookmark: _Toc112849905][bookmark: _Toc131080778][bookmark: _Toc135749895]3.6. Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)
[bookmark: _Toc112849906][bookmark: _Toc131080779][bookmark: _Toc135749896]3.6.1. Phạm vi áp dụng
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Phạm vi áp dụng
	Tiêu chuẩn này xây dựng thông số kích thước cơ bản của lưới mành kết hợp chà và lưới mành kết hợp ánh sáng
	1)  Điều 42, điều 43: Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019. 
2) Mục 3.4 (báo cáo này).
3) Mục 3.5 (báo cáo này).


[bookmark: _Toc4399554][bookmark: _Toc112849907][bookmark: _Toc131080780][bookmark: _Toc135749897]3.6.2. Tài liệu viện dẫn
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Tài liệu viện dẫn
	Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn TCVN và trình bày TCVN.
	1) TCVN 1-1:2015.
2) TCVN 1-2:2008.


[bookmark: _Toc4399555][bookmark: _Toc112849908][bookmark: _Toc131080781][bookmark: _Toc135749898]3.6.3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
	
	


[bookmark: _Toc523844586][bookmark: _Toc4399556][bookmark: _Toc112849909][bookmark: _Toc131080782][bookmark: _Toc135749899]3.6.4. Dự thảo TCVN - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/Trích nguồn

	Điều 1
	Đối tượng và phạm vi áp dụng
	

	Điều 2
	Thuật ngữ và định nghĩa
	

	Điều 3
	Thông số kích thước cơ bản
	


[bookmark: _Toc525537288][bookmark: _Toc529108764][bookmark: _Toc4399557][bookmark: _Toc112849910][bookmark: _Toc131080783][bookmark: _Toc135749900]3.7. Tính ưu việt và những điểm cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân góp ý dự thảo
[bookmark: _Toc525537289][bookmark: _Toc4399558][bookmark: _Toc112849911][bookmark: _Toc131080784][bookmark: _Toc135749901]3.7.1. Tính ưu việt đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo
[bookmark: _Toc131080785]3.7.1.1. Đối với các cơ quan, tổ chức góp ý Dự thảo
Ban kỹ thuật gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cơ quan, tổ chức chuyên ngành để lấy ý kiến góp ý Dự thảo gồm:
1) Vụ Khai thác Thủy sản - Tổng cục thủy sản: Là cơ quan quản lý về lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trên phạm vi toàn quốc.
2) Trung tâm thông tin thủy sản: là cơ quan thông tin về hoạt động thủy sản trên phạm vi toàn quốc.
3) Trung tâm khuyến nông quốc gia: Là cơ quan chuyển giao, áp dụng bản tiêu chuẩn này cho ngư dân làm nghề khai thác thủy sản trên toàn quốc.
4) Viện Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang: là viện chuyên đào tạo về chuyên ngành khai thác thủy sản.
5) Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và thủy sản: Là trường có chuyên đào tạo về chuyên ngành lĩnh vực thủy sản.
6) Chi cục thủy sản các tỉnh/thành phố của tỉnh/thành là các cơ quan quản lý các hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương có nghề lưới mành.
[bookmark: _Toc131080786]3.7.1.2. Đối với các cá nhân góp ý Dự thảo:
Ban kỹ thuật gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cá nhân đã hoặc đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý chuyên ngành, các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thủy sản để lấy ý kiến góp ý Dự thảo. 
[bookmark: _Toc525537290][bookmark: _Toc4399559][bookmark: _Toc112849912][bookmark: _Toc131080787][bookmark: _Toc135749902]3.7.2. Những điểm cần chú ý đối với tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo
[bookmark: _Toc131080788]3.7.2.1. Hình thức và bố cục
- Hình thức trình bày tiêu chuẩn có đúng theo quy định của TCVN 1-2: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. 
- Bố cục tiêu chuẩn phù hợp và đảm bảo tính thống nhất.
[bookmark: _Toc131080789]3.7.2.2. Nội dung dự thảo
Thông số kích thước cơ bản lưới mành của tiêu chuẩn phù hợp với các quy định của Ngành.
[bookmark: _Toc131080790]3.7.2.3. Thời gian lấy ý kiến, nghiệm thu cấp Viện, Tổng cục Thủy sản
[bookmark: _Toc525537291][bookmark: _Toc529108767][bookmark: _Toc4399560]	- Thời gian hội nghị chuyên đề, lấy ý kiến góp ý: từ 03/2023 - 07/2023.
	- Thời gian xin ý kiến trên cổng thông tin điện tử: từ 05/2023 - 07/2023.
	- Thời gian nghiệm thu cấp Viện, Tổng cục Thủy sản: Từ 07/2023 - 08/2023
[bookmark: _Toc112849913][bookmark: _Toc131080791][bookmark: _Toc135749903]4.  MỐI LIÊN QUAN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN 
[bookmark: _Toc525537292][bookmark: _Toc529108768][bookmark: _Toc4399561][bookmark: _Toc112849914][bookmark: _Toc131080792][bookmark: _Toc135749904]4.1. Đối với tiêu chuẩn trong nước
	TCVN 1-1:2015
	Xây dựng tiêu chuẩn - phần 1: Qui trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện

	TCVN 1-2:2008
	Xây dựng tiêu chuẩn - phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia


[bookmark: _Toc525537293][bookmark: _Toc529108769][bookmark: _Toc4399562][bookmark: _Toc112849915][bookmark: _Toc131080793][bookmark: _Toc135749905]4.2.  Đối với văn bản lĩnh vực khai thác thủy sản
	Số hiệu văn bản
	Mức/nội dung
	Tham khảo

	Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017.
	Điều 11, khoản 2. “Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thủy sản có kích cỡ phù hợp với các loài thủy sản được phép khai thác”
	Phù hợp.

	Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
	Điều 43. Quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam

	Phù hợp.

	Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản
	Phụ lục 2. Quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất tại bộ phận tập trung cá của các ngư cụ khai thác thủy sản biển.
	Phù hợp, không vi phạm kích thước mắt lưới cho phép sử dụng.


[bookmark: _Toc525537294][bookmark: _Toc529108770][bookmark: _Toc4399563][bookmark: _Toc112849916][bookmark: _Toc131080794][bookmark: _Toc135749906]5. CÁC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN VỚI DỰ THẢO
[bookmark: _Toc525537295][bookmark: _Toc529108771][bookmark: _Toc4399564][bookmark: _Toc112849917][bookmark: _Toc131080795]6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc6906890][bookmark: _Toc6929361][bookmark: _Toc112849918][bookmark: _Toc131080796][bookmark: _Toc135749907]6.1. Kết luận
Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật thuật quốc gia về ‘‘TCVN – Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản’’ đã được biên soạn theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc112849919][bookmark: _Toc131080797][bookmark: _Toc135749908]6.2. Kiến nghị
Đề nghị các chuyên gia về lĩnh vực khai thác thủy sản, các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo đóng góp ý kiến để hoàn thiện tiêu chuẩn quốc gia về nghề lưới mành.

PHỤ LỤC
1. Trang bị lưới mành kết hợp chà mẫu để xây dựng TCVN
[bookmark: _Toc129850758][bookmark: _Toc131066082]Bảng A.1: Trang bị tổng thể vàng lưới
	TT
	Tên thông số
	Thông số cơ bản
	Đường kính (d, mm)
	Khối lượng (kg)
	Lực nổi/lực chìm (kg/m3)

	1
	Lưới đụt
	PA 210D/12, 2a = 25 mm
	0,6
	8,39
	1,09+

	2
	Lưới thân 1
	PA 210D/6, 2a = 30 mm
	0,4
	302,18
	39,28+

	3
	Lưới thân 2
	PA 210D/9, 2a = 30 mm
	0,5
	95,41
	12,40+

	4
	Lưới thân 3
	PA 210D/9, 2a = 30 mm
	0,5
	127,21
	16,53+

	5
	Lưới thân 4
	PA 210D/9, 2a = 30 mm
	0,5
	12,59
	1,63+

	6
	Lưới chao giềng giữa
	PA 210D/12, 2a = 35 mm
	0,6
	3,10
	0,40+

	7
	Lưới chao giềng miệng
	PA 210D/15, 2a = 35 mm
	0,65
	4,55
	0,59+

	8
	Dây giềng giữa
	PP, 2x140 m
	12
	20,80
	2,08-

	9
	Dây giềng miệng
	PP, 2x65 m
	10
	8,55
	0,85-

	10
	Dây giềng rút
	PP, 200 m
	16
	34,50
	3,45-

	11
	Vòng khuyên
	30 vòng, 3kg/v, D200 mm;
	d = 18 mm
	90,00
	78,30+

	11
	Đá dằn
	4 cục, 25kg/cục
	
	100,00
	67,00+

	12
	Dây buộc vòng khuyên
	PP, 30x0,6 m
	4
	0,08
	0,01-

	13
	Phao mút xốp
	260, FP, 220x70x50 mm
	
	52,00
	364,00-

	14
	Phao tròn
	3, PL, Ф 200 mm
	
	3,00
	2,40-

	15
	Neo
	2, Fe, 25 kg/cái
	
	50,00
	43,50+


[bookmark: _Toc135749909]2. Trang bị lưới mành kết hợp ánh sáng mẫu để xây dựng TCVN
[bookmark: _Toc131066084]Bảng A.2: Trang bị tổng thể vàng lưới
	TT
	Tên thông số
	Thông số cơ bản
	Đường kính (d, mm)
	Khối lượng (kg)
	Lực nổi/lực chìm (kg/m3)

	1
	Lưới đụt
	PA 210D/12, 2a = 20 mm
	0,65
	68,67
	8,92+

	2
	Lưới thân 1
	PA 210D/6, 2a = 30 mm
	0,4
	184,78
	24,02+

	3
	Lưới thân 2
	PA 210D/9, 2a = 25 mm
	0,4
	240,33
	31,24+

	4
	Lưới thân 3
	PA 210D/9, 2a = 25 mm
	0,5
	59,32
	7,71+

	5
	Lưới thân 4
	PA 210D/9, 2a = 25 mm
	0,5
	42,37
	5,50+

	6
	Lưới chao phao
	PE 380D/15, 2a = 35 mm
	1,27
	44,90
	4,49-

	7
	Lưới chao chì
	PE 380D/15, 2a = 30 mm
	1,27
	54,45
	5,44-

	8
	Dây giềng giữa
	PP, 2x170 m
	12
	22,10
	2,21+

	9
	Dây giềng miệng
	PP, 2x100 m
	12
	9,00
	0,90+

	10
	Dây giềng rút
	PP, 300  m
	16
	34,50
	3,45+

	11
	Vòng khuyên
	35 vòng, 3 kg/vòng, D 200
	d = 18 mm
	105,00
	91,35+

	12
	Dây buộc vòng khuyên
	PP, 0,3x35
	4
	0,08
	0,01+

	13
	Đá dằn
	4 cục, 25 kg/cục 
	
	100,00
	67,00+

	14
	Phao mút xốp
	270, FP, 220x70x50 mm
	
	53,00
	364,00-

	15
	Phao tròn
	3, PL, Ф 200 mm
	
	3,00
	2,40-

	16
	Neo
	2, Fe, 25 kg/cái
	
	50,00
	43,50+
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	[bookmark: _Toc135749977]CS: 250 CV
	[bookmark: _Toc135749978]Bình Thuận




[bookmark: _Toc135749979][image: ]

[bookmark: _Toc135749980]3. Bản vẽ khai triển các mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng (điều tra bổ sung)
	[bookmark: _Toc135749981]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135749982]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135749983]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135749984]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135749985]Lmax: 13 m
	[bookmark: _Toc135749986]Phú Vang

	[bookmark: _Toc135749987]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135749988]CS: 180 CV
	[bookmark: _Toc135749989]Thừa Thiên Huế




[bookmark: _Toc135749990][image: ]


	[bookmark: _Toc135749991]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135749992]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135749993]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135749994]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135749995]Lmax: 13,5 m
	[bookmark: _Toc135749996]Phú Vang

	[bookmark: _Toc135749997]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135749998]CS: 70 CV
	[bookmark: _Toc135749999]Thừa Thiên Huế



[bookmark: _Toc135750000][image: ]


	[bookmark: _Toc135750001]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750002]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750003]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750004]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750005]Lmax: 13,5 m
	[bookmark: _Toc135750006]Phú Lộc

	[bookmark: _Toc135750007]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750008]CS: 60 CV
	[bookmark: _Toc135750009]Thừa Thiên Huế




[bookmark: _Toc135750010][image: ]


	[bookmark: _Toc135750011]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750012]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750013]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750014]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750015]Lmax: 17,7 m
	[bookmark: _Toc135750016]Phú Lộc

	[bookmark: _Toc135750017]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750018]CS: 420 CV
	[bookmark: _Toc135750019]Thừa Thiên Huế




[bookmark: _Toc135750020][image: ]


	[bookmark: _Toc135750021]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750022]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750023]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750024]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750025]Lmax: 15,1 m
	[bookmark: _Toc135750026]Phù Cát

	[bookmark: _Toc135750027]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750028]CS: 400 CV
	[bookmark: _Toc135750029]Bình Định




[bookmark: _Toc135750030][image: ]


	[bookmark: _Toc135750031]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750032]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750033]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750034]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750035]Lmax: 15,15 m
	[bookmark: _Toc135750036]Phù Cát

	[bookmark: _Toc135750037]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750038]CS: 400 CV
	[bookmark: _Toc135750039]Bình Định




[bookmark: _Toc135750040][image: ]


	[bookmark: _Toc135750041]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750042]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750043]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750044]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750045]Lmax: 14,3 m
	[bookmark: _Toc135750046]Phú Tài - Phan Thiết

	[bookmark: _Toc135750047]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750048]Công Suất: 240 CV
	[bookmark: _Toc135750049]Bình Thuận



[bookmark: _Toc135750050][image: ]


	[bookmark: _Toc135750051]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750052]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750053]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750054]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750055]Lmax: 14,6 m
	[bookmark: _Toc135750056]Phú Tài - Phan Thiết

	[bookmark: _Toc135750057]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750058]Công Suất: 240 CV
	[bookmark: _Toc135750059]Bình Thuận




[bookmark: _Toc135750060][image: ]


	[bookmark: _Toc135750061]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750062]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750063]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750064]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750065]Lmax: 16,1 m
	[bookmark: _Toc135750066]Hưng Long - Phan Thiết

	[bookmark: _Toc135750067]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750068]Công Suất: 310 CV
	[bookmark: _Toc135750069]Bình Thuận



[bookmark: _Toc135750070][image: ]


	[bookmark: _Toc135750071]LƯỚI MÀNH
	[bookmark: _Toc135750072]TÀU THUYỀN
	[bookmark: _Toc135750073]ĐỊA PHƯƠNG

	[bookmark: _Toc135750074]Lưới mành kết hợp ánh sáng
	[bookmark: _Toc135750075]Lmax: 17,5 m
	[bookmark: _Toc135750076]Hưng Long - Phan Thiết

	[bookmark: _Toc135750077]Cá nổi nhỏ, mực,...
	[bookmark: _Toc135750078]Công Suất: 400 CV
	[bookmark: _Toc135750079]Bình Thuận



[bookmark: _Toc135750080][image: ]



[bookmark: _Toc135750081]4. Số liệu hiệu quả sản xuất của các đội tàu lưới mành khu vực Miền Trung
	[bookmark: _Toc135750082]STT
	[bookmark: _Toc135750083]Số đăng ký tàu
	[bookmark: _Toc135750084]Chiều dài tàu (m)
	[bookmark: _Toc135750085]Công suất máy tàu (CV)
	[bookmark: _Toc135750086]Số ngày hoạt động/năm (ngày)
	[bookmark: _Toc135750087]Năng suất khai thác (kg/ngày)
	[bookmark: _Toc135750088]Doanh thu (triệu đồng/năm)
	[bookmark: _Toc135750089]Chi Phí (triệu đồng/năm)
	[bookmark: _Toc135750090]Lợi nhuận (triệu đồng/năm

	[bookmark: _Toc135750091]1
	TTH53605TS
	12
	140
	240
	80,0
	960,0
	701,5
	258,5

	[bookmark: _Toc135750092]2
	TTH40282TS
	12
	135
	264
	55,0
	1.135,2
	762,0
	373,2

	[bookmark: _Toc135750093]3
	TTH51383TS
	12
	110
	252
	73,3
	1.176,0
	818,8
	357,2

	[bookmark: _Toc135750094]4
	TTH55379TS
	12
	120
	240
	77,5
	1.188,0
	855,5
	332,5

	[bookmark: _Toc135750095]5
	TTH53650TS
	12,5
	120
	252
	70,0
	1.428,0
	979,2
	448,8

	[bookmark: _Toc135750096]6
	TTH53515TS
	12,5
	125
	240
	65,0
	1.080,0
	789,0
	291,0

	[bookmark: _Toc135750097]7
	TTH55270TS
	12,5
	180
	264
	125,0
	1.914,0
	1.198,2
	715,8

	[bookmark: _Toc135750098]8
	TTH02856TS
	13
	180
	252
	60,0
	1.176,0
	834,3
	341,7

	[bookmark: _Toc135750099]9
	TTH57139TS
	13
	130
	240
	67,5
	1.380,0
	977,5
	402,5

	[bookmark: _Toc135750100]10
	TTH50309TS
	13
	160
	252
	73,3
	1.176,0
	827,2
	348,8

	[bookmark: _Toc135750101]11
	TTH35022TS
	13,5
	150
	240
	110,0
	1.200,0
	855,0
	345,0

	[bookmark: _Toc135750102]12
	TTH21344TS
	13,5
	180
	240
	65,0
	1.020,0
	755,0
	265,0

	[bookmark: _Toc135750103]13
	TTH33079TS
	13,5
	100
	160
	35,0
	736,0
	539,0
	197,0

	[bookmark: _Toc135750104]14
	TTH55545TS
	13,5
	150
	252
	76,7
	1.260,0
	910,7
	349,3

	[bookmark: _Toc135750105]15
	TTH51085TS
	13,5
	180
	240
	112,5
	1.260,0
	906,5
	353,5

	[bookmark: _Toc135750106]16
	TTH55320TS
	13,5
	160
	240
	112,5
	1.260,0
	884,0
	376,0

	[bookmark: _Toc135750107]17
	TTH33139TS
	13,8
	100
	160
	100,0
	760,0
	668,5
	91,5

	[bookmark: _Toc135750108]18
	TTH41076TS
	13,8
	130
	252
	56,7
	1.192,8
	821,7
	371,1

	[bookmark: _Toc135750109]19
	TTh33727TS
	14
	250
	240
	60,0
	1.152,0
	839,0
	313,0

	[bookmark: _Toc135750110]20
	TTH55408TS
	14
	200
	240
	64,0
	1.159,2
	825,8
	333,4

	[bookmark: _Toc135750111]21
	BĐ93545TS
	14,25
	730
	180
	675,0
	3.037,5
	2.285,9
	751,6

	[bookmark: _Toc135750112]22
	TTH02122TS
	14,4
	200
	240
	72,0
	1.188,0
	854,6
	333,4

	[bookmark: _Toc135750113]23
	TTH33184TS
	14,5
	230
	240
	77,5
	1.140,0
	819,5
	320,5

	[bookmark: _Toc135750114]24
	TTH95389TS
	14,5
	200
	240
	62,5
	1.116,0
	784,5
	331,5

	[bookmark: _Toc135750115]25
	BĐ93506TS
	15,5
	650
	160
	575,0
	2.124,0
	1.668,8
	455,2

	[bookmark: _Toc135750116]26
	BĐ93622TS
	15,8
	700
	180
	625,0
	2.857,5
	2.187,6
	669,9

	[bookmark: _Toc135750117]27
	BĐ93351TS
	15,8
	250
	180
	300,0
	1.575,0
	1.536,2
	38,8

	[bookmark: _Toc135750118]28
	BĐ93232TS
	16,5
	470
	240
	400,0
	1.360,0
	889,4
	470,6

	[bookmark: _Toc135750119]29
	BĐ93034TS
	17,5
	450
	240
	390,0
	1.528,0
	1.165,9
	362,1

	[bookmark: _Toc135750120]30
	BĐ93295TS
	17,7
	800
	167
	451,0
	1.770,2
	1.260,0
	510,2

	[bookmark: _Toc135750121]31
	BĐ93322TS
	19
	560
	200
	800,0
	1.200,0
	730,0
	470,0

	[bookmark: _Toc135750122]32
	BĐ93296TS
	19,2
	500
	240
	700,0
	1.696,0
	832,4
	863,6

	[bookmark: _Toc135750123]33
	BĐ93343TS
	15,05
	450
	180
	725,0
	2.767,5
	2.069,9
	697,6

	[bookmark: _Toc135750124]34
	BĐ93400TS
	15,05
	720
	180
	725,0
	2.902,5
	2.168,4
	734,1

	[bookmark: _Toc135750125]35
	BĐ93649TS
	15,05
	560
	180
	550,0
	2.475,0
	1.921,6
	553,4

	[bookmark: _Toc135750126]36
	BĐ93642TS
	15,05
	900
	180
	625,0
	2.857,5
	2.131,9
	725,6

	[bookmark: _Toc135750127]37
	BĐ93326TS
	15,05
	770
	180
	700,0
	3.105,0
	2.324,6
	780,4

	[bookmark: _Toc135750128]38
	BĐ92423TS
	15,1
	800
	180
	700,0
	2.871,0
	2.186,0
	685,0

	[bookmark: _Toc135750129]39
	BĐ93122TS
	15,1
	770
	180
	635,0
	2.565,0
	1.947,1
	617,9

	[bookmark: _Toc135750130]40
	BĐ93408TS
	15,1
	800
	180
	650,0
	2.970,0
	2.218,6
	751,4

	[bookmark: _Toc135750131]41
	BĐ94327TS
	15,1
	500
	180
	575,0
	2.389,5
	1.895,9
	493,6

	[bookmark: _Toc135750132]42
	BĐ93102TS
	15,15
	300
	180
	550,0
	2.295,0
	1.788,2
	506,8

	[bookmark: _Toc135750133]43
	BĐ31195TS
	15,2
	800
	180
	650,0
	2.790,0
	2.113,4
	676,6

	[bookmark: _Toc135750134]44
	BĐ93402TS
	15,3
	200
	180
	550,0
	2.295,0
	1.795,4
	499,6

	[bookmark: _Toc135750135]45
	BĐ93173TS
	15,35
	500
	180
	650,0
	2.880,0
	2.155,9
	724,1

	[bookmark: _Toc135750136]46
	BĐ93523TS
	19,5
	500
	240
	610,0
	3.120,0
	2.210,0
	910,0

	[bookmark: _Toc135750137]47
	BĐ93591TS
	19,8
	700
	172
	391,5
	2.000,4
	1.265,9
	734,5

	[bookmark: _Toc135750138]48
	BĐ93714TS
	19,9
	500
	168
	452,4
	2.480,0
	1.788,0
	692,0

	[bookmark: _Toc135750139]49
	BĐ93593TS
	22,1
	800
	153
	421,2
	1.839,1
	1.176,8
	662,3





[bookmark: _Toc135750140]5. Số liệu hiệu quả sản xuất của các đội tài lưới mành ở khu vực Đông Nam Bộ
	[bookmark: _Toc135750141]STT
	[bookmark: _Toc135750142]Số đăng ký tàu
	[bookmark: _Toc135750143]Chiều dài tàu (m)
	[bookmark: _Toc135750144]Công suất máy tàu (CV)
	[bookmark: _Toc135750145]Số ngày hoạt động/năm (ngày)
	[bookmark: _Toc135750146]Năng suất khai thác (kg/ngày)
	[bookmark: _Toc135750147]Doanh thu (triệu đồng/năm)
	[bookmark: _Toc135750148]Chi Phí (triệu đồng/năm)
	[bookmark: _Toc135750149]Lợi nhuận (triệu đồng/năm

	[bookmark: _Toc135750150]1
	BTH 98748 TS
	13,10
	200
	179
	592,0
	1.761,8
	1.385,1
	376,7

	[bookmark: _Toc135750151]2
	BTh 96937 TS
	14,00
	260
	200
	350,0
	980,0
	752,5
	227,5

	[bookmark: _Toc135750152]3
	BTh 96743 TS
	14,48
	460
	180
	480,0
	1.584,0
	1.131,2
	452,8

	[bookmark: _Toc135750153]4
	BTh 99115 TS
	14,50
	240
	165
	330,0
	3.069,0
	2.047,0
	1.022,0

	[bookmark: _Toc135750154]5
	BV 6873 TS
	14,50
	350
	210
	350,0
	1.029,0
	787,6
	241,4

	[bookmark: _Toc135750155]6
	BV 95252 TS
	14,50
	260
	200
	350,0
	980,0
	752,5
	227,5

	[bookmark: _Toc135750156]7
	BV 95342 TS
	14,50
	305
	211
	409,2
	1.442,9
	1.564,4
	-121,5

	[bookmark: _Toc135750157]8
	BV 6282 TS
	14,58
	250
	203
	742,7
	2.128,4
	1.689,7
	438,6

	[bookmark: _Toc135750158]9
	BV95465 TS
	14,60
	379
	188
	500,0
	2.406,4
	2.186,1
	220,3

	[bookmark: _Toc135750159]10
	BV 6356 TS
	14,60
	270
	213
	397,8
	1.588,4
	1.603,9
	-15,6

	[bookmark: _Toc135750160]11
	BV 97520 TS
	14,60
	380
	203
	778,4
	2.370,0
	1.805,8
	564,2

	[bookmark: _Toc135750161]12
	BV 95059 TS
	14,65
	420
	200
	650,0
	1.690,0
	1.586,0
	104,0

	[bookmark: _Toc135750162]13
	BV 95038 TS
	14,70
	250
	203
	864,8
	2.633,4
	1.988,7
	644,7

	[bookmark: _Toc135750163]14
	BTh 98988 TS
	14,90
	220
	140
	550,0
	3.640,0
	2.207,0
	1.433,0

	[bookmark: _Toc135750164]15
	BTh 98080 TS
	16,50
	350
	187
	321,6
	3.365,2
	2.194,5
	1.170,7

	[bookmark: _Toc135750165]16
	BTh 98504TS
	16,50
	340
	280
	242,4
	3.952,9
	3.199,7
	753,2

	[bookmark: _Toc135750166]17
	BTh 99591 TS
	16,60
	200
	179
	740,0
	2.784,9
	2.008,9
	776,0

	[bookmark: _Toc135750167]18
	BTh 99728 TS
	16,90
	225
	225
	360,0
	875,9
	940,8
	-65,0

	[bookmark: _Toc135750168]19
	BTh 96338 TS
	17,00
	340
	280
	242,4
	1.602,9
	1.605,1
	-2,2

	[bookmark: _Toc135750169]20
	BTh 99185 TS
	17,00
	290
	198
	897,3
	3.780,0
	2.402,6
	1.377,3

	[bookmark: _Toc135750170]21
	BTh 96274 TS
	17,00
	320
	240
	725,0
	1.560,0
	1.310,0
	250,0

	[bookmark: _Toc135750171]22
	BTh 99874 TS
	17,10
	310
	240
	766,7
	3.736,0
	2.834,4
	901,6

	[bookmark: _Toc135750172]23
	BTh 99689 TS
	17,20
	240
	181
	233,3
	3.318,3
	2.228,0
	1.090,3

	[bookmark: _Toc135750173]24
	BTh 98636 TS
	15,20
	210
	240
	766,7
	1.991,4
	1.725,7
	265,7

	[bookmark: _Toc135750174]25
	BTh 99954 TS
	15,20
	275
	240
	589,3
	4.542,9
	2.858,5
	1.684,3

	[bookmark: _Toc135750175]26
	BTh 96510 TS
	15,30
	320
	178
	186,3
	1.427,1
	1.291,1
	136,1

	[bookmark: _Toc135750176]27
	BTh 96486 TS
	15,40
	320
	178
	186,3
	2.444,9
	1.799,9
	644,9

	[bookmark: _Toc135750177]28
	BTh 98412 TS
	15,40
	350
	200
	700,0
	2.684,0
	2.317,0
	367,0

	[bookmark: _Toc135750178]29
	BTh 99849 TS
	15,90
	250
	300
	457,1
	1.687,3
	1.417,9
	269,4

	[bookmark: _Toc135750179]30
	BTh 96418 TS
	16,00
	379
	188
	500,0
	5.414,4
	3.690,1
	1.724,3

	[bookmark: _Toc135750180]31
	BTh 99069 TS
	16,00
	350
	180
	350,0
	939,6
	915,2
	24,4

	[bookmark: _Toc135750181]32
	BTh 95573 TS
	16,00
	320
	240
	525,0
	2.520,0
	1.803,0
	717,0

	[bookmark: _Toc135750182]33
	BTh 99547 TS
	16,00
	380
	330
	733,3
	5.280,0
	3.565,0
	1.715,0

	[bookmark: _Toc135750183]34
	BTh 99627 TS
	16,10
	310
	330
	833,3
	2.723,7
	2.408,3
	315,4

	[bookmark: _Toc135750184]35
	BTh 97396 TS
	16,40
	400
	210
	383,7
	5.950,4
	3.736,8
	2.213,6

	[bookmark: _Toc135750185]36
	BTh 99891 TS
	16,40
	250
	203
	742,7
	3.935,4
	2.593,2
	1.342,1
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